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BẮC GIANG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2011-2012

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 9 THCS

Ngày thi:  01/4/2012 Thời gian làm bài:150 phút

(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4,0 điểm)


1. Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch CuSO4 (dư), sau phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch A và phần không tan B. Hoà tan B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được khí C. Hấp thụ khí C vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa D và dung dịch F. Cho dung dịch KOH (dư) vào dung dịch F lại thấy xuất hiện kết tủa D. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch A, được kết tủa G. Hãy viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

2. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp gồm hai hợp chất hữu cơ: A (Cn​H2nO) và B (CnH2n+2O), thu được 29,7 gam CO2. Tìm công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo mạch hở có thể có của chúng.  

Câu 2: (4,0 điểm)

1. Viết phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Rượu etylic
[image: image1.wmf](1)

¾¾®

axit axetic
[image: image2.wmf](2)

¾¾®

natri axetat
[image: image3.wmf](3)

¾¾®

metan
[image: image4.wmf](4)

¾¾®

axetilen
[image: image5.wmf](5)

¾¾®

etilen
[image: image6.wmf](6)

¾¾®

PE

                                                                                                                                             vinyl clorua
[image: image7.wmf](8)

¾¾®

PVC

2. Hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt vào 200 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch A và 2,24 lít khí H2 (đktc). Thêm 33,0 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch B là 2,92%. Mặt khác, cũng hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít khí SO2 duy nhất (đktc). 

a) Xác định công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X.

b) Tính khoảng giá trị của V?

Câu 3: (4,0 điểm) 


1. Hòa tan 2,16 gam hỗn hợp Y gồm Na, Fe và Al vào nước (dư), thu được 0,448 lít khí H2 thoát ra (đktc) và một lượng chất rắn không tan. Tách lượng chất rắn này cho phản ứng hết với 60 ml dung dịch CuSO4 1M thu được 3,2 gam đồng kim loại và dung dịch A. Tách lấy dung dịch A cho phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH để thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B.

a) Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.


b) Tính khối lượng chất rắn B.


2. Đốt cháy hoàn toàn 44,4 gam hỗn hợp X gồm ba axit: CH3COOH, CnHmCOOH và HOOC-COOH, thu được 21,6 gam H2O và a gam CO2. Mặt khác, cho 44,4 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 (dư) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc). Tính giá trị của a?

Câu 4: (4,0 điểm)

1. Cho 5,04 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm C2H2 và H2 qua xúc tác Ni đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 14,25.


a) Xác định khối lượng trung bình của A.


b) Cho hỗn hợp khí B phản ứng hoàn toàn với dung dịch Br2 (dư). Tính số mol Br2 đã tham gia phản ứng.


2. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH 1,4M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Tính giá trị của V? 

Câu 5: (4,0 điểm)

1. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: KCl, Al(NO3)3, NaOH, MgSO4, ZnCl2, AgNO3. Dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).


2. Hòa tan 2,56 gam kim loại đồng vào 25,20 gam dung dịch HNO3 nồng độ 60% thu được dung dịch A. Thêm 210 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A. Sau khi các phản ứng kết thúc, đem cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn X. Nung X đến khối lượng không đổi được 17,40 gam chất rắn Y. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch A. Biết: 2NaNO3
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2NaNO2 + O2; 2Cu(NO3)2
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2CuO + 4NO2 + O2.
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	Câu 1
	
	(4 điểm)

	(4,0 điểm)
	1.1 (3,0 điểm)
X + dd CuSO4 dư 
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 dd Y + chất rắn Z:

Mg + CuSO4
[image: image11.wmf]®

MgSO4 + Cu

Dung dịch Y gồm MgSO4 và CuSO4 dư.

Chất rắn Z gồm Cu, Fe2O3 và Al2O3.

Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư:

Al2O3 + 6HCl 
[image: image12.wmf]¾
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 2AlCl3 + 3H2O;       Fe2O3 + 6HCl 
[image: image13.wmf]¾
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 2FeCl3 + 3 H2O 

Cu + 2FeCl3 
[image: image14.wmf]¾
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 2FeCl2 + CuCl2 

Do HCl dư nên Al2O3, Fe2O3 tan hết, chất rắn B là Cu dư. 

B + H2SO4 đặc, nóng, dư 
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 khí B là SO2 

Cu + 2H2SO4 
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 CuSO4 + SO2
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+ 2 H2O  

Sục SO2 vào dd Ba(OH)2:

Ba(OH)2 + SO2 
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 BaSO3
[image: image19.wmf]¯

 + H2O;     BaSO3 + SO2 + H2O 
[image: image20.wmf]¾
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 Ba(HSO3)2 

Kết tủa D là BaSO3, dd F chứa Ba(HSO3)2 

dd F + dd KOH dư:

Ba(HSO3)2 + 2KOH 
[image: image21.wmf]¾
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 BaSO3
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 + K2SO3 + 2H2O

dd A + dd KOH dư:

HCl + KOH 
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 KCl + H2O;                    CuCl2 + 2KOH 
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 Cu(OH)2
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+ 2KCl  

FeCl2 + 2KOH 
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 Fe(OH)2
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 + 2KCl;    AlCl3 + 3KOH 
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 Al(OH)3
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 + 3KCl  

Al(OH)3 +KOH 
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 KAlO2 + 2H2O     

Kết tủa G gồm: Cu(OH)2, Fe(OH)2
	Mỗi PTHH đúng cho 0,25đ. (trừ phản ứng HCl với KOH)

	
	1.2

Gọi số mol của A, B lần lượt là x, y mol.


[image: image31.wmf]Þ

 (14n+16)x + (14n + 18)y = 13,2


[image: image32.wmf]Þ

 14nx+16x + 14ny + 18y = 13,2  (*)

Bảo toàn nguyên tố cacbon:  
[image: image33.wmf]2
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Từ (*) và (**) 
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16x + 18y = 13,2 - 14 x 0,675 = 3,75
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16(x+y) <16x+18y < 18(x+y)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image37.wmf]3,753,75
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Từ (**) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image41.wmf]2,883,24
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image42.wmf]Þ

n = 3

Vậy công thức phân tử và công thức cấu tạo của:

- A là C3H6O: CH3CH2CH=O; CH3COCH3; CH2=CH-CH2-OH; CH2=CH-O-CH3

- B là C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH; CH3CHOHCH3; CH3CH2-O-CH3 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
	
	(4 điểm)

	(4,0 điểm)
	2.1

(1) 
C2H5OH + O2
[image: image43.wmf]¾¾¾¾®

mengiÊm

 CH3COOH + H2O

(2) 
CH3COOH + NaOH
[image: image44.wmf]®

 CH3COONa + H2O

(3) 
CH3COONa + NaOH
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 CH4 + Na2CO3
(4) 
2CH4
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 C2H2 + 3H2
(5) 
C2H2 + H2
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(6) 
nC2H4
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 (-CH2-CH2-)n    (PE)
(7) 
C2H2 + HCl
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nCH2=CH-Cl
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(-CH2-CHCl-)n (nhựa PVC) 
2.2
a) Gọi công thức của oxit sắt là FexOy.

Các PTHH khi X vào dung dịch HCl:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2    

(1)


FexOy +  2yHCl → FeCl2y/x + yH2O    
(2)


nHCl ban đầu = 
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Từ (1): nFe = 
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Từ (1): nHCl = 2
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mddA = 200 + 
[image: image58.wmf]17,20,2217()

g

-=

           mddB = 217 + 33 = 250 (g)

nHCl dư  = 
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Từ (2):       
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Vậy công thức Oxit sắt là: Fe3O4


b)Các PTHH khi cho X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng:


2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image64.wmf]¾
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Fe2(SO​4)​3 + 3SO2 + 6H2O


(3)


2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc 
[image: image65.wmf]¾
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3Fe2(SO​4)​3 + SO2 + 10H2O

(4)

Có thể:              Fe + Fe2(SO​4)​3 → 3FeSO4




(5)
Nếu  H2SO4 dư ( (5) không xẩy ra:

 → 
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 EMBED Equation.3  [image: image68.wmf]Fe
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 EMBED Equation.3  [image: image70.wmf]05
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Nếu H2SO4 không dư: (5) xảy ra:
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Đặt nFe (5) = x(mol) => nFe (3) = 0,1 - x

 →
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nFe (3)  = 0,1 - 
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Khi đó 
[image: image82.wmf]2

SO

n

min = 
[image: image83.wmf]05

,

0

.

2

1

3

05

,

0

.

2

3

+

= 0,05 (mol) 

=> 
[image: image84.wmf]2

SO

V

min = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lít)

Vậy khoảng giá trị có thể nhận giá trị của V là: 1,12 
[image: image85.wmf]£
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	Mỗi PTHH đúng cho 
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	Câu 3
	
	(4 điểm)

	(4,0 điểm)
	3.1
- Gọi trong 2,16 gam hỗn hợp có x mol Na, y mol Al. 
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CuSO
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 0,06.1= 0,06mol; 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image91.wmf]4
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PTHH:                      2Na   +  2H2O     
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2NaOH   + H2    
  

                 (1)

                                    x                                  x           0,5x                      (mol)

                                   2Al  +  2H2O  +  2NaOH  
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 2NaAlO2    +   3H2               
(2)

                                    x                           x

x
        1,5x   (mol)

                                   2Al      +  3CuSO4  
[image: image94.wmf]®

   2Al2(SO4)3 + 3Cu                         
(3)

                                     (y-x)
  1,5(y-x)
              (y-x)        1,5(y-x)      (mol)


Fe       +   CuSO4  
[image: image95.wmf]®

   FeSO4  +   Cu                               
(4)
a) Giả sử không xảy ra phản ứng (3)
[image: image96.wmf]Þ

chất rắn chỉ là Fe 

    Theo (4) nFe= nCu = 0,05 mol
[image: image97.wmf]Þ

 mFe= 0,05.56 = 2,8 gam > 2,16 (không phù hợp đề bài)

Vậy có xảy ra phản ứng (3) và vì CuSO4 còn dư nên Al và Fe đã phản ứng hết theo (3) và (4)

    Theo (1) và (2): 
[image: image98.wmf]2
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x = 0,01

    Theo (3): nAl(3) = y - 0,01 mol

                    
[image: image100.wmf](

)

4

CuSO

n1 ,5y  0,01

mol

=-


   Theo (4): 
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   Ta có : mNa + mAl + mFe  = 23.0,01 + 27y + 56[0,05-1,5(y - 0,01)] = 2,16 
[image: image102.wmf]Þ

y = 0,03


[image: image103.wmf]Þ

trong hỗn hợp ban đầu:



mNa = 23.0,01 =  0,23 gam



mAl = 27.0,03 =  0,81 gam



mFe = 2,16 - 0,23 -0,81 = 1,12 gam

Vậy:  

         
[image: image104.wmf]NaAl
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b) Trong dung dịch A có: 
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Ta có sơ đồ

        CuSO4 
[image: image106.wmf]®

 Cu(OH)2
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CuO                             
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 mCuO = 0,01.80 = 0,8 gam

        2FeSO4
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2Fe(OH)2 
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2Fe(OH)3 
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 Fe2O3      
[image: image112.wmf]Þ

 
[image: image113.wmf]23

FeO

0,02

m .160   1,6 gam

2
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        Al2(SO4)3
[image: image114.wmf]®

 2Al(OH)3 
[image: image115.wmf]®

 Al2O3                                  
[image: image116.wmf]23

AlO

0,02

m.102  1,02 gam

2
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         Vậy mB  = 0,8 + 1,6 + 1,02 = 3,24 gam


3.2

Gọi trong 44,4 gam X có x mol CH3COOH, y mol CnHmCOOH và z mol HOOC-COOH

PTHH

CH3COOH + NaHCO3
[image: image117.wmf]®

CH3COONa + CO2 + H2O          (1)

    mol:      x                                                             x

CnHmCOOH + NaHCO3
[image: image118.wmf]®

CnHmCOONa + CO2 + H2O      (2)

    mol:      y                                                                 y


HOOC-COOH + 2NaHCO3
[image: image119.wmf]®

NaOOC-COONa + 2CO2 + 2H2O     (3)

    mol:           z                                                                       2z

Theo (1), (2) và (3): 
[image: image120.wmf]2
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- 
[image: image121.wmf]22

HOHHO
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18

Þ


- Bảo toàn nguyên tố oxi: 

                                     
[image: image122.wmf]3nm

OCHCOOHCHCOOHHOOC-COOH

n=2n+2n+4n

=2x+2y+4z

=2.0,75=1,5mol


- ĐLBT khối lượng: 
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Vậy a = 1,5.44= 66 gam
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	Câu 4
	
	(4 điểm)

	(4,0 điểm)
	4.1 

a) Hỗn hợp B gồm C2H2; C2H4; C2H6
Gọi công thức chung của B là 
[image: image124.wmf]2

x

CH



[image: image125.wmf]2

B/H

d

= 14,25 => MB = 14,25 x 2 = 28,5     => 24 + 
[image: image126.wmf]x

 = 28,5 => 
[image: image127.wmf]x

 = 4,5

Giả sử có 1 mol B => mB = 28,5 gam

PTHH:

C2H2     +    1,25H2   
[image: image128.wmf]0
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t
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   1                  1,25                   1

ĐLBT khối lượng: mA = mB = 28,5 gam mà nA = 2,25 mol  => 
[image: image129.wmf]A

28,538

M==12,67

2,253

»


b) Theo bài ra:  
[image: image130.wmf]A

5,04

n==0,225(mol)

22,4


Từ (1) => nB = 0,1 (mol)

PTHH             C2H4,5     +   
[image: image131.wmf]3

4

Br2    
[image: image132.wmf]¾¾®

 C2H4,5Br1,5         (2)

theo (2): 
[image: image133.wmf]2

Br

 0,1.0,75  0,075 mol.

n
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4.2

Ta có: 
[image: image134.wmf]23

KCOKOH

n=0,1.0,2=0,02(mol);n=0,1.1,4=0,14(mol)


PTHH

CO2 + 2KOH
[image: image135.wmf]®

K2CO3 + H2O
(1)

Có thể có:        CO2 + K2CO3 + H2O
[image: image136.wmf]®

2KHCO3
(2)

BaCl2 + K2CO3 
[image: image137.wmf]®

BaCO3 + 2KCl
(3)

Theo (3): 
[image: image138.wmf]23323

KCO(3)BaCOKCOban®Çu

11,82

n=n==0,06mol>n=0,02mol

197



[image: image139.wmf]Þ

Có hai trường hợp xảy ra.

- TH1: không xảy ra phản ứng (2)

Theo (1): 
[image: image140.wmf]22323

COKCO(3)KCOb®

n=n-n=0,06-0,02=0,04mol



[image: image141.wmf]Þ

 V=0,04.22,4=0,896 lit

- TH2: có xảy ra phản ứng (2)

Theo (1): 
[image: image142.wmf]223
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[image: image143.wmf]23232323

(2)(1)(3)

0,070,020,060,03

KCOKCOKCOKCO

nnnnmol

Þ=+-=+-=

p­ëb®


Theo (2): 
[image: image144.wmf]223
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[image: image145.wmf]Þ

 V = (0,07 + 0,03).22,4 = 2,24 lit
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	Câu 5
	
	(4 điểm)

	(4,0 điểm)
	1. Dùng phenolphtalein nhận biết các dung dịch: KCl, Al(NO3)3, NaOH, MgSO4, ZnCl2, AgNO3. 

( Lần lượt nhỏ vài giọt phenolphtalein vào từng dung dịch mẫu thử.

- Nhận ra dung dịch NaOH do xuất hiện màu hồng.

( Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi dung dịch mẫu thử còn lại:

- Dung dịch AgNO3 có kết tủa màu nâu:    

AgNO3  +  NaOH 
[image: image146.wmf]¾¾®

 AgOH (  +  NaNO3

hoặc   2 AgNO3  +  2NaOH   
[image: image147.wmf]¾¾®

  Ag2O  +  H2O + 2NaNO3
- Dung dịch MgSO4 có kết tủa trắng:

MgSO4  +  2NaOH   
[image: image148.wmf]¾¾®

 Mg(OH)2 (   +  Na2SO4 

- Các dung dịch Al(NO3)3, ZnCl2 đều có chung hiện tượng tạo ra kết tủa trắng, tan trong dung dịch NaOH (dư).

           AlCl3   +  3NaOH  
[image: image149.wmf]¾¾®

 Al(OH)3 (   +  3NaCl  

        Al(OH)3 (  +  NaOH   
[image: image150.wmf]¾¾®

 NaAlO2  +  2H2O  

Zn(NO3)2  +  2NaOH  
[image: image151.wmf]¾¾®

  Zn(OH)2 (  +  2NaNO3  

Zn(OH)2 (  +  2NaOH   
[image: image152.wmf]¾¾®

 Na2ZnO2   +   2H2O  

- Dung dịch KCl không có hiện tượng.
- Dùng dung dịch AgNO3 nhận ra dung dịch ZnCl2 do tạo ra kết tủa trắng


3AgNO3   +  ZnCl2  
[image: image153.wmf]¾¾®

 3AgCl (  +  Zn(NO3)2            
- Còn lại là dung dịch Al(NO3)3.
5.2

nCu = 0,04 mol; nNaOH = 0,21 mol; 
[image: image154.wmf]3

HNO

n 0,24 mol.
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Dung dịch A có Cu(NO3)2, có thể có HNO3.

Ta có:     
[image: image155.wmf]0
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PTHH:

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2NaOH + Cu(NO3)2 →Cu(OH)2 + 2NaNO3
0,08           0,04               0,04           0,08        mol

2NaNO3 
[image: image156.wmf]o
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¾¾®

2NaNO2 + O2
Cu(OH)2
[image: image157.wmf]o

t
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 CuO + H2O

Gọi số mol NaNO2 trong chất rắn sau khi nung là x. Theo bảo toàn nguyên tố ta có:


[image: image158.wmf]0,04

CuO

n

=

 mol; nNaOH dư = 0,21-x  mol 
[image: image159.wmf]Þ

 mY = 80. 0,04 + 69x + 40(0,21 - x) = 17,4 gam


[image: image160.wmf]Þ

 x = 0,2  
[image: image161.wmf]Þ

 
[image: image162.wmf]2
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[image: image163.wmf]3

HNO

n

dư = 0,2– 0,08 = 0,12mol 

[image: image164.wmf]3
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phản ứng = 0,24–0,12 = 0,12mol

(
[image: image165.wmf]2
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=
[image: image166.wmf]3
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=0,06 mol  
[image: image167.wmf]HO

2

m

= 1,08g

=> mkhí= mCu + 
[image: image168.wmf]3
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-
[image: image169.wmf]32

Cu(NO)

m

- 
[image: image170.wmf]2

HO

m

= 2,56+7,56-7,52-1,08 = 1,52g

Trong dung dịch A có:


[image: image171.wmf](
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mdd A = 2,56 + 25,2 – mkhí = 26,24 gam.

Vậy trong dung dịch A có:
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	Nhận biết đúng mỗi chất cho 0,5đ
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	Điểm toàn bài
	(20 điểm)




ĐỀ 2
	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


(Đề thi có 01 trang)


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI : HÓA HỌC-LỚP 9 

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20  tháng 3 năm 2012

===========


Câu I (2 điểm): Một hỗn hợp chứa Fe, FeO, Fe2O3. Nếu hoà tan a gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HCl dư thì khối  lượng H2 thoát ra bằng 1,00% khối lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp trên bằng H2 dư thì thu được khối lượng nước bằng 21,15% khối lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định phần trăm về khối lượng mỗi chất có trong a gam hỗn hợp trên. 

Câu II (2 điểm): Cho 1 anken A kết hợp với H2 (Ni làm xúc tác) ta được ankan B.

a/ Xác định công thức phân tử của A, B biết rằng để đốt cháy hết B bằng một lượng O2 vừa đủ thì thể tích khí CO2 thu được bằng 1/2 tổng thể tích của B và O2.

b/ Một hỗn hợp X gồm A, B và H2 có thể tích là 22,4 lít. Cho X đi qua Ni nung nóng xúc tác thu được hỗn hợp Y, biết tỉ khối của X so với Y bằng 0,70. Tính thể tích hỗn hợp Y, số mol H2 và A đã phản ứng với nhau.

c/ Biết rằng hỗn hợp Y không làm phai màu nước Br2 và tỷ khối dY/H2= 16. Xác định thành phần trăm thể tích của các khí trong hỗn hợp X. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu III (2 điểm): Cho 316,0 gam dung dịch một muối hiđrocacbonat (A) 6,25% vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam muối sunfat trung hoà. Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hiđrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3  vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 47,0 gam muối B. Xác định A, B.

Câu IV (2 điểm): Cho các hóa chất CaCO3, NaCl, H2O và các dụng cụ cần thiết để làm thí nghiệm, trình bày phương pháp để điều chế dung dịch gồm 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ lệ số mol là 1:1.

Câu V (2 điểm): Ba chất khí X, Y, Z đều gồm 2 nguyên tố, phân tử chất Y và Z đều có 3 nguyên tử. Cả 3 chất đều có tỉ khối so với hiđro bằng 22. Y tác dụng được với dung dịch kiềm, X và Z không có phản ứng với dung dịch kiềm. X tác dụng với oxi khi đốt nóng sinh ra Y và một chất khác. Z  không cháy trong oxi. 

a/ Lập luận để tìm công thức phân tử các chất X, Y, Z.

b/ Trình bày cách phân biệt ba bình đựng  riêng biệt ba khí trên bị mất nhãn.

Câu VI (2 điểm): Viết phương trình phản ứng trong đó 0,75 mol H2SO4 tham gia phản ứng sinh ra


a/ 8,4 lít SO2 (đktc).


b/ 16,8 lít SO2 (đktc).


c/ 25,2 lít SO2 (đktc).


d/ 33,6 lít SO2 (đktc).

Câu VII (2 điểm): Dẫn luồng khí CO qua ống sứ có chứa m gam hỗn hợp chất rắn X gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian trong ống sứ còn lại n gam hỗn hợp chất rắn Y. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư được p gam kết tủa. Viết các phương trình hóa học của phản ứng và thiết lập biểu thức liên hệ giữa n, m, p.

Câu VIII (2 điểm): Hai cốc thủy tinh A, B đựng dung dịch HCl dư đặt trên hai đĩa cân, thấy cân ở trạng thái thăng bằng. Cho 5,00 gam CaCO3 vào cốc A và 4,79 gam M2CO3 (M là kim loại) vào cốc B. Sau khi các muối đã hòa tan hoàn toàn thấy cân trở lại vị trí thăng bằng. Hãy xác định M.
Câu IX (2 điểm): Trình bày các thí nghiệm để xác định thành phần định tính và định lượng của nước.

Câu X (2 điểm): Nêu cách pha chế 500,0 ml dung dịch NaCl 0,9% (nước muối sinh lí) từ muối ăn nguyên chất và nước cất. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm cần thiết và mô phỏng cách tiến hành bằng hình vẽ.

============== Hết ==============

Cho biết số khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; 

P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137

Thí sinh được sử dụng bảng HTTH và máy tính cầm tay thông thường.

	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI : HÓA HỌC-LỚP 9 

Ngày thi: 20  tháng 3 năm 2012

===========


Câu I (2 điểm): Một hỗn hợp chứa Fe, FeO, Fe2O3. Nếu hoà tan a gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HCl dư thì khối  lượng H2 thoát ra bằng 1,00% khối lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp trên bằng H2 dư thì thu được khối lượng nước bằng 21,15% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định phần trăm về khối lượng mỗi chất có trong a gam hỗn hợp trên. 

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	
	
	

	
	
	Giả sử a = 100 gam. Gọi x, y, z lần lượt là số mol Fe, FeO, Fe2O3 trong a gam

Hoà tan a g hỗn hợp trên bằng dung dịch HCl dư
                  Fe +  2 HCl   (        FeCl2 +     H2
                  x          2x                     x             x

                FeO +  2 HCl   (     FeCl2  +     H2O

                  y             2y                  y            y

                Fe2O3+  6HCl    (       2FeCl3  +     3H2O

                   z          6z                   2z           3z                                

Ta có 2x = 1(*)

Khử a g hỗn hợp trên bằng H2 dư 

                   FeO  +   H2    (  Fe     +   H2O

                    y            y            y            y

                 Fe2O3  +   3 H2  (     2Fe   +  3 H2O

                      z           3z              2z         3z

Ta có 18y + 54z = 21,15(**)

Lại có 56x + 72y + 160z = 100(***)

Từ (*), (**), (***) có hệ phương trình:

            2x = 1

           18y + 54z = 21,15

           56x + 72y + 160z = 100

Giải hệ PT ta có x = 0,5; y = 0,5; z = 0,225

%Fe = 28%; %FeO = 36%; %Fe2O3 = 36%
	0,50

0,50

0,50

0,50


Câu II (2 điểm): Cho 1 anken A kết hợp với H2 (Ni làm xúc tác) ta được ankan B.

a/ Xác định công thức phân tử của A, B biết rằng để đốt cháy hết B bằng một lượng O2 vừa đủ thì thể tích khí CO2 thu được bằng 1/2 tổng thể tích của B và O2.

b/ Một hỗn hợp X gồm A, B và H2 có thể tích là 22,4 lít. Cho X đi qua Ni nung nóng xúc tác thu được hỗn hợp Y, biết tỉ khối của X so với Y bằng 0,70. Tính thể tích hỗn hợp Y, số mol H2 và A đã phản ứng với nhau.

c/ Biết rằng hỗn hợp Y không làm phai màu nước Br2 và tỷ khối dY/H2= 16. Xác định thành phần trăm thể tích của hỗn hợp X. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	II
	a
	CnH2n + H2 
[image: image173.wmf]¾
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Đốt cháy B(CnH2n+2 )

CnH2n+2 + 
[image: image174.wmf]2
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 nCO2 + (n+1) H2O

Nếu lấy 1 mol B, nO2 = 
[image: image176.wmf]2
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, nCO2 = n.

nCO2 = 
[image: image177.wmf]2

1

(nB + nO2) 
[image: image178.wmf]®

 n = 
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 n = 3 , A là C3H6, B là C3H8 
	0,25

0,50

	
	b
	Ta sử dụng kết quả

dx/y = 
[image: image182.wmf]My

Mx

= 
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dx/y = 
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 (do mX = mY)

dx/y = 
[image: image188.wmf]Y

X

n

n

 = 0,7 
[image: image189.wmf]®

 nY = 0,7 mol

 VY = 0,7 . 22,4 = 15,68 lít.

nH2 và nA phản ứng

Ta sử dụng:  nX – nY = nH2 pư = nA pư
                     nX – nY = 1- 0,7 = 0,3. 

Vậy n H2 pư = nA pư = 0,3 mol
	0,50

0,25

	
	c
	                          C3H6 + H2 
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Vì hỗn hợp Y sau phản ứng không làm phai màu nước Br2, chứng tỏ C3H6 đã phản ứng hết. 

Vậy n C3H6 bđ  = 0,3 mol = a.                      (2)

Hỗn hợp Y sau phản ứng gồm:

 C3H8 (b + 0,3) và H2 dư (c – 0,3)
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Thay b + c = 1- 0,3 = 0,7 (  44b + 2c = 9,8   

                                         Hay: 22b + c = 4,9 (3)

                                                   b + c = 0,7    (4)

Từ (3) và (4) ( b = 0,2 mol ( C3H8 ), c = 0,5 mol H2

Vậy thành phần % thể tích của hỗn hợp X là: 30% C3H6 ; 20% C3H8  và 50% H2
	0,50


Câu III (2 điểm): Cho 316 gam dung dịch một muối hiđrocacbonat (A) 6,25% vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam muối sunfat trung hoà. Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hiđrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3  vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 47 gam muối B. Xác định A, B.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	III
	
	Gọi công thức của muối A: R(HCO3)n 

Có: mA = 316.6,25% = 19,75 gam

       2R(HCO3)n + nH2SO4    ( R2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O 

            19,75gam                        16,5gam

=> 16,5.(2R + 2.61n) = 19,75.(2R + 96n)

 suy ra: R= 18n

 Ta có bảng sau:

n

1

2

3

R

18

36

54

KL

NH4
Không thoả mãn

Không thoả mãn

  muối A là: NH4HCO3  

- Theo đề bài: nA = 19,75 : 79 = 0,25 mol

   NH4HCO3     +    HNO3   (   NH4NO3    +    H2O  +  CO2 (  

     0,25 mol       (                     0,25 mol

m(NH4NO3) = 80 × 0,25 = 20 gam(muối B là muối ngậm nước.

-  Đặt CTPT của B là: NH4NO3.xH2O

m(H2O) = 47 – 20 = 27 gam ( n(H2O) = 27/18= 1,5 mol

( x = 6

 Công thức của B: NH4NO3.6H2O
	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,50


Câu IV (2 điểm): Cho các hóa chất CaCO3, NaCl, H2O và các dụng cụ cần thiết để làm thí nghiệm, trình bày phương pháp để điều chế dung dịch gồm 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ lệ số mol là 1:1.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	IV
	
	· Tạo ra và thu lấy khí CO2: Nhiệt phân CaCO3
                              CaCO3 
[image: image194.wmf]o
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 CaO + CO2 ↑

· Tạo ra dung dịch NaOH: Điện phân dd NaCl bão hòa có màng ngăn  2NaCl + 2H2O 
[image: image195.wmf]đpdd
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 2NaOH + Cl2↑ + H2↑

· Viết các phương trình tạo muối

1. CO2(dư) + NaOH → NaHCO3         (1)

                             2a   →          2a        (mol)

2. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O         (2)

a         ←     a          →   a                      (mol)

- Trình bày cách tiến hành thí nghiệm: lấy 2 thể tích dung dịch NaOH cho vào cốc A và cốc B sao cho VA = 2VB (dùng cốc chia độ)

Gọi số mol NaOH ở cốc A là 2a mol thì số mol NaOH ở cốc B là a mol

Sục CO2 dư vào cốc A, xảy ra phản ứng (1)

Sau đó đỏ cốc A vào cốc B: xảy ra phương trình (2)

Kết quả thu được dung dịch có số mol NaHCO3 là a mol và số mol Na2CO3 là a mol => tỉ lệ 1:1
	0,25

0,25

0,25

0,25

1,00




Câu V (2 điểm): Ba chất khí X,Y, Z đều gồm 2 nguyên tố, phân tử chất Y và Z đều có 3 nguyên tử. Cả 3 chất đều có tỉ khối so với hiđro bằng 22. Y tác dụng được với dung dịch kiềm, X và Z không có phản ứng với dung dịch kiềm. X tác dụng với oxi khi đốt nóng sinh ra Y và một chất khác. Z  không cháy trong oxi. 

a/ Lập luận để tìm công thức phân tử các chất X, Y, Z.

b/ Trình bày cách phân biệt ba bình đựng  riêng biệt ba khí trên bị mất nhãn.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	V
	a
	M = 22.2 = 44

Y là hợp chất gồm hai nguyên tố, tác dụng được với kiềm có thể là oxit axit.

Chỉ có trường hợp Y là CO2 thoả mãn vì chất gồm 2 nguyên tố, phân tử gồm 3 nguyên tử  và M = 44. ( Các oxit, axit, muối khác không thoả mãn)

X cháy sinh ra 2 sản phẩm trong đó có CO2 vậy X là CXRY, trong đó R là H thoả mãn. X là C3H8 có M = 44.

Z là  N2O thoả mãn vì chất gồm 2 nguyên tố, phân tử gồm 3 nguyên tử  và M = 44.
	0,50

0,25

0,50

	
	b
	Cách phân biệt:

Cho qua nước vôi trong dư, khí nào làm dung dịch vẩn đục là CO2, 2 khí còn lại là  C3H8 và N2O.

       Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3 + H2O

Đem đốt 2 khí còn lại rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong, sản phẩm cháy nào làm đục nước vôi trong là sản phẩm cháy của C3H8, còn N2O không cháy

       C3H8 + 5O2  ( 3CO2 + 4H2O

       Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3 + H2O

Khí còn lại là N2O
	0,25

0,25

0,25


Câu VI (2 điểm): Viết phương trình phản ứng trong đó 0,75 mol H2SO4 tham gia phản ứng sinh ra


a/ 8,4 lít SO2 (đktc).


b/ 16,8 lít SO2 (đktc).


c/ 25,2 lít SO2 (đktc).


d/ 33,6 lít SO2 (đktc).

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	VI
	
	
	

	
	
	a) 
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c) 
[image: image200.wmf]2

3

75

,

0

125

,

1

4

2

2

=

=

SO

H

SO

n

n

 ( S  + 2H2SO4 đặc 
[image: image201.wmf]¾

®

¾

0

t

 3SO2(  + 2H2O

d)
[image: image202.wmf]2

75

,

0

5

,

1

4

2

2

=

=

SO

H

SO

n

n

( 2NaHSO3 + H2SO4 
[image: image203.wmf]¾

®

¾

 Na2SO4 + 2SO2( + H2O

Chú ý: Học sinh chọn chất khác và viết phương trình hóa học đúng, cho điểm tối đa tương ứng.
	0,50

0,50

0,50

0,50


Câu VII (2 điểm): Dẫn luồng khí CO qua ống sứ có chứa m gam hỗn hợp chất rắn X gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian trong ống sứ còn lại n gam hỗn hợp chất rắn Y. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư được p gam kết tủa. Viết các phương trình hóa học của phản ứng và thiết lập biểu thức liên hệ giữa n, m, p.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	VII
	
	PTHH: 
(1)     3Fe2O3  + CO   [image: image205.wmf]¾
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 2Fe3O4 + CO2         

(2)     Fe2O3  + CO 
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    2FeO + CO2         

(3)     Fe2O3  + 3 CO   [image: image209.wmf]¾
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 2Fe + 3 CO2         

(4)     CuO  + CO   [image: image211.wmf]¾
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 Cu + CO2        

(5)    Ca(OH)2  + CO2 
[image: image212.wmf]¾
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  CaCO3 + H2O 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

      mx  + mco =  my + mCO2 

      → m – n  =  mCO2 – mCO
→ m – n  = 44.n CO2 – 28.nCO
Mà nCO = nCO2  = nCaCO3 =
[image: image213.wmf]100
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→ m – n   = 
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→ m = n  + 0,16p
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Câu VIII (2 điểm): Hai cốc thủy tinh A, B đựng dung dịch HCl dư đặt trên hai đĩa cân, thấy cân ở trạng thái thăng bằng. Cho 5 gam CaCO3 vào cốc A và 4,79 gam M2CO3 (M là kim loại) vào cốc B. Sau khi các muối đã hòa tan hoàn toàn thấy cân trở lại vị trí thăng bằng. Hãy xác định M.
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	VIII
	
	CaCO3 + 2HCl    →  CaCl2  + H2O + CO2           (1)

M2CO3 + 2HCl    →  2 MCl + H2O + CO2             (2)

 Từ(1) ta có:  Khối lượng cốc A tăng  
[image: image216.wmf] 
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 Từ (2) Ta có: Khối lượng cốc B tăng  
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      M = 23  vậy M là Na              
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Câu IX (2 điểm): Trình bày các thí nghiệm để xác định thành phần định tính và định lượng của nước.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
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           (1)                                    (2)                              (3)           

Sự phân hủy nước.

Lắp thiết bị phân hủy nước như hình (1). Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước (đã có pha thêm một ít dung dịch axit sunfuric để làm tăng độ dẫn điện của nước), trên bề mặt hai điện cực (Pt) xuất hiện bọt khí. Các khí này tích tụ trong hai đầu ống nghiệm thu A và B. Đốt khí trong A, nó cháy kèm theo tiếng nổ nhỏ, đó là H2. Khí trong B làm cho tàn đóm đỏ bùng cháy, đó là khí oxi.
	0,75

	
	
	Sự tổng hợp nước:

Cho nước vào đầy ống thủy tinh hình trụ. Cho vào ống lần lượt 2 thể tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi. Mực nước trong ống ở vạch số 4 (hình (2)). Đốt bằng tia lửa điện hỗn hợp hi đro và oxi sẽ nổ. Mức nước trong ống dâng lên. Khi nhiệt độ trong ống bằng nhiệt độ bên ngoài thì mực nước dừng lại ở vạch chia số 1 (Hình (3)), khí còn lại làm tàn đóm bùng cháy đó là oxi.

Xác định thành phần định lượng của H2O

Từ các dữ kiện thí nghiệm trên ta có phương trình hóa học tạo thành H2O

          2H2   +  O2    (   2H2O

Do tỉ lệ về thể tích bằng tỉ lệ về số mol nên ta có 

nH2:nO2 = 2:1 ( mH2:mO2 = 4:32 = 1:8. Vậy phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong nước là

%H = 
[image: image222.wmf]1*100%
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Câu X (2 điểm): Nêu cách pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,9% (d = 1,009g/cm3) (nước muối sinh lí) từ muối ăn nguyên chất và nước cất. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm cần thiết và mô phỏng cách tiến hành bằng hình vẽ.

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	X
	
	          Khối lượng NaCl cần dùng:  500.1,009.0,9% = 4,54 gam

- (1) Cân lấy 4,54g NaCl rồi cho vào cốc thủy tinh. 

- (2) Cho từ từ nước cất (lượng nhỏ hơn 500 ml) vào và lắc đều

- (3) Dùng đũa thủy tinh khuấy đều cho muối tan hết

- (4) Đổ dung dịch vừa pha vào bình định mức 500 ml.

- (5) Cho tiếp nước cất vừa đến vạch 500ml. 

- (6) Đậy nút nháp kín, lắc kĩ ta được 500 ml dung dịch nước muối sinh lí như yêu cầu.

Các dụng cụ thí nghiệm: cân điện tử, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức 500 ml có nút nhám, ……
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                                                                 (4), (5), (6)

Chú ý: Học sinh có thể mô phỏng bằng hình vẽ khác nhưng vẫn đảm bảo các nội dung này.
	1,00

1,00





Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa tương ứng.

ĐỀ 3

ĐỀ THI HSG MÔN HÓA 9 BÌNH PHƯỚC 2011-2012: (150 PHÚT).(28/3/2012)

Câu I: (2 đ):

1. Nước clo vừa mới điều chế làm mất màu giấy quỳ tím, nhưng nước clo đã để lâu ngoài ánh sáng làm cho quỳ tím hóa đỏ. Tại sao?

2. Hãy chọn một hóa chất thích hợp để phân biệt các dung dịch muối sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl3. Viết các PTHH xảy ra.

Câu II: ( 2 đ):

1. Cho một kim loại A tác dụng với một dung dịch muối B. Kim loại mới sinh ra bám trên kim loại A. Lấy hỗn hợp kim loại này hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được khí D duy nhất và dung dịch G chứa 3 muối. Hãy xác định A,B,D,G? Viết PTHH xảy ra.

2. Bằng pương pháp hóa học, hãy tách khí SO2 ra khỏi hỗn hợp khí: SO2,SO3,O2.

Câu III: ( 4 đ)

1. Từ dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4, thực hiện các thí nghiệm sau:

· Thí nghiệm 1: thêm c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 3 muối.

· Thí nghiệm 2: thêm 2c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 2 muối.

· Thí nghiệm 3: thêm 3c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 1 muối.

Hãy tìm mối quan hệ giữa a,b,c trong từng thí nghiệm trên?

2. Thêm 100 gam nước vào dung dịch chứa 20 gam CuSO4 thì thấy nồng độ của dd giảm đi 10%. Xác định nồng độ % của dd ban đầu.

Câu IV: (4 đ)

Chia 26,88 gam MX2 thành 2 phần bằng nhau:

· Phần I: cho vào 500 ml dd NaOH dư thu được 5,88 gam M(OH)2 kết tủa và dd D.

· Phần II: cho vào 360 ml dd AgNO3 1M thu được dd B và 22,56 gam AgX kết tủa. Cho thanh Al vào dd B thu được dd E, khối lượng thanh Al sau khi lấy ra cân lại tăng lên m gam so với ban đầu( toàn bộ kim loại thoát ra bám vào thanh Al). Cho dd D vào dd E thu được 6,24 gam kết tủa.( pư xảy ra hoàn toàn).

a. Xác định công thức phân tử  MX2 và giá trị m?

b. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng.

Câu V: (4 đ)

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong m1 gam dd H2SO4 98% (lấy dư) thu được dd Y ( biết rằng khối lượng dd trước và sau pư không đổi) và V lít  SO2 (đktc).

a. Viết PTHH các pư xảy ra.

b. Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

c. Cho dd Y hòa tan vừa đủ m2 gam MgCO3 thu được 4,48 lít khí (đktc) và dd Z. Cho tiếp BaCl2 dư vào dd Z thu được 239,99 gam kết tủa. Xác định m,m1,m2, V?

Câu VI: (4 đ)

1. Viết CTCT có thể có của các chất có CTPT C4H6.

2. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở qua dd brom dư, sau khi pư xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình đựng dd brom tăng thêm 5,6 gam đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí còn lại ở trên thấy tạo ra 8,96 lít CO2. (thể tích các khí đo ở đktc).

a. Xác định CTPT của 2 H-C.

b. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 

- HẾT- 

ĐỀ 4

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS


CÀ MAU
NĂM HỌC 2011-2012








Môn thi: Hoá học



Ngày thi: 22 – 4 – 2012


(Đề thi gồm có 2 trang)
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)




Câu I (3,5 điểm)

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sự chuyển đổi trực tiếp sau:

   a. FeS ( H2S ( SO2 ( H2SO4 ( E

   b. Đá vôi ( CaO ( X ( Y ( Z ( T

Cho biết E là muối sunfat của kim loại R có phân tử khối là 152 ; X, Y, Z, T đều là muối của canxi với các gốc axit khác nhau.

2. Viết phương trình hóa học của 5 phản ứng khác nhau trực tiếp điều chế FeCl3.

Câu II (3,0 điểm)


1. “ Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào trật tự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử ”. Hãy lấy thí dụ chứng minh.


2. Axit lactic có công thức cấu tạo : CH3 – CHOH – COOH. Dựa vào tính chất các chất hữu cơ đã học, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa axit lactic với:


   a. Mg


   b. C2H5OH


   c. Na


3. Chất hữu cơ có công thức phân tử: C3H9N. Hãy viết các công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử trên.

Câu III (3,5 điểm)


1. Có hỗn hợp gồm các chất rắn: SiO2, CuO, BaO. Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp với điều kiện không làm thay đổi khối lượng các chất. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).


2. Có 4 dung dịch không màu bị mất nhãn: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận ra từng dung dịch khi chỉ được dùng thêm axit HCl làm thuốc thử, viết phương trình hóa học. Dấu hiệu tỏa nhiệt trong phản ứng trung hòa không được coi là dấu hiệu nhận biết.

Câu IV (3,5 điểm)


1. Những chất nào sau đây được dùng làm khô và không làm khô khí CO2. Tại sao ? Viết phương trình phản ứng (nếu có): P2O5, Fe3O4, H2SO4 (đặc), Na, CaO.


2. Có 2 vết bẩn trên quần áo: vết dầu nhờn và vết dầu ăn. Hãy chọn trong số các chất sau để làm sạch vết bẩn, giải thích: nước, nước xà phòng, giấm ăn, ét-xăng, cồn 90o.


3. Dẫn hỗn hợp khí gồm: Hidro và CO lấy dư qua bình đựng các oxit: Fe2O3, Al2O3 và CuO nung nóng. Kết thúc phản ứng thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Hòa tan chất rắn B vào dung dịch HCl thu được dung dịch D, khí và rắn không tan. Dẫn khí C qua dung dịch nước vôi trong lấy dư thu được chất kết tủa. Cho dung dịch NaOH lấy dư vào dung dịch D thu được kết tủa có thành phần một chất duy nhất. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu V (2,0 điểm)


Trên đĩa cân để 2 cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4, cân ở vị trí thăng bằng. Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25 gam CaCO3. Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 a gam Al cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Tính a ?

Câu VI (2,5 điểm)

Lấy m gam hỗn hợp E gồm Al và Cu chia làm 2 phần:


- Phần 1 cho vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 2,688 lít khí.


- Phần 2 (nhiều hơn phần 1 là 14,16 gam) cho tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng, lấy dư thu được 14,336 lít khí. Tính m và thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong E. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu VII (2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ Y người ta thu được 14,336 lít khí CO2 (đktc) và 5,76 gam H2O. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tổng thể tích CO2 và hơi nước thu được bằng tổng thể tích của Y và O2 tham gia phản ứng.

1. Xác định công thức phân tử của Y. Biết Y mạch hở, viết công thức cấu tạo của Y.

2. Khi Y tác dụng với dung dịch nước Brom theo tỉ lệ số mol 1:2 thu được chất hữu cơ Z. Viết công thức cấu tạo có thể có của Z.

Cho C = 12;  O = 16; H = 1; Ca = 40; S = 32; 

Al = 27; Cu = 64; Fe = 56;  Cl = 35,5.

---------- HẾT ----------

ĐỀ 5
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011-2012
Khóa thi ngày: 17/3/2012
Môn thi: HÓA HỌC 

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (3.0điểm)

1. một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu, va Ag. Bằng phương pháp hóa học hãy tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên.

2. có 5 lọ mất nhãn đựng dung dịch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3.Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hóa chất khác.viết cá phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2 (3.0 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau:

H2S + O2   → (A)(rắn) +(B)(lỏng)

(A)+ O2   → (C)

MnO2 +HCl
→
(D)+(E)+(B)

(B)+(C)+(D) 
→
(F)+(G)

→(G)+ Ba
→
(H)+(I)

Câu 3(5.0 điểm)

Lấy V1 lít HCl 0.6M trộn V2 lít NaOH 0,4M. Tổng V1+V2= 0,6 lít thu được dung dịch A.biết rằng 0,6 lít dung dung dịch A tác dụng vừa đủ với 0,02 mol Al2O3.

Câu 4 (4.0 điểm):

Chia hỗn hợp kim loại Cu, Al thành 2 phần bằng nhau : 

Phần thứ nhất nung nóng trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu  được 18.2 g hỗn hợp 2 Oxit. Hòa tna phần thứ hai vòa dung dịch H​​2SO4 ​​​ đặc nóng thấy bay ra 8,96 lit khí SO2 ở Đktc

1. tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

2. nếu hòa tan hoàn toàn 14,93 gam kim loại X bằng dung dịch H​​2SO4 ​​​ đặc nóng và thu được một lượng SO2 như trên thì X là kim loại gì?

Câu 5(5.0 điểm)

Hòa tan hỗn hợp A thu được từ sự nung bột Al và S bằng dung dịch HCl lấy dư thấy còn lại 0.04 gam chất rắn và có 1,344 lít khí bay ra ở đktc.Cho toàn bộ khí đó đi qua dung dịch Pb(NO3) lấy dư, sau phản ứng thu được 7,17 gam kết tủa màu đen.

Xác định % Al và S trước khi nung

------HẾT------

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Họ và tên thí sinh .....................................................Số báo danh.........................................

ĐỀ 6
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐIỆN BIÊN


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2011 -2012

Môn: Hóa học – Lớp 9

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18/4/2012


Câu 1. (3 điểm)
1. Viết phương trình hóa học cho dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

     Cu
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2. A, B, C là 3 chất hữu cơ mạch hở có các tính chất sau: B làm mất mầu dung dịch brom, C tác dụng được với Na, A tác dụng được với Na và NaOH. A, B, C là những chất nào trong số các chất sau: C4H8, C2H4O2, C2H6O. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất trên.

Câu 2. (4,5 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học có thể xảy ra  khi tiến hành các thí nghiệm sau:

a) Đốt dây sắt trong trong bình đựng khí clo, để nguội, sau đó đổ nước vào bình lắc nhẹ, rồi nhỏ từ từ dung dịch natri hidroxit vào bình. 

b) Cho mẩu đá vôi vào dung dịch axit axetic.

c) Sục lượng dư khí axetilen vào bình đựng dung dịch nước brom.

d) Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào cốc đựng dung dịch Ca(OH)2 loãng, sau đó nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric tới dư vào cốc.

         
 2. Chỉ dùng thêm quì tím hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: Na2SO4, KOH, BaCl2, H2SO4, MgCl2. Viết các phương trình hóa học đã dùng.

Câu 3. (3,5 điểm)
1. Từ etilen, các hóa chất và dụng cụ cần thiết có đầy đủ, hãy viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) để điều chế các chất sau : axit axetic, etylaxetat. 

2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 8,96 lít O2 thu được 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 7,2 gam nước. Xác định công thức phân tử của A, biết trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất m gam A có thể tích hơi đúng bằng thể tích của 6,4 gam O2.
Câu 4. (4,5 điểm) 

      1. Hòa tan 23,2 gam muối RCO3 bằng dung dịch axit H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được 30,4 gam muối và V lít CO2 (ở đktc).
 
a) Tính V và tìm R.

        
b) Nhúng một thanh kim loại Zn nặng 20 gam vào dung dịch muối sunfat thu được ở trên, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh kim loại Zn ra rửa sạch, sấy khô, cân nặng bao nhiêu gam? Giả sử kim loại sinh ra bám hết vào thanh Zn.

           2. Đốt cháy hoàn toàn V lít etilen (ở đktc), cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thấy tạo thành 8 gam kết tủa .

a) Tính  V. 

b) Sau thí nghiệm khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)​2 tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

Câu 5. (4,5 điểm)

        1. Cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, FeCO3 tác dụng vừa đủ với 1,8 lít dung dịch HCl, thấy thoát ra một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 15 và tạo thành 51,55 gam muối clorua.

a) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

        2. Cho 0,92 gam Na vào 400 gam dung dịch CuSO4 3,2%, thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C. 

a) Tính thể tích khí A (ở đktc) và  khối lượng kết tủa B.

b) Tính nồng độ % chất tan trong dung dịch C.

Cho nguyên tử khối:  H =1; C = 12; O = 16; Na = 23;  Mg = 24; Al =27;  S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn= 65; Ba = 137.

....................... Hết ......................

Ghi chú: Thí sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	ĐỀ 7
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH

Năm học 2011-2012

	ĐỀ CHÍNH THỨC
	MÔN: HOÁ HỌC

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (3,0 điểm)

a. Hoàn thành chuỗi chuyển hoá:

b. Chỉ dùng thêm nước và khí cacbonic hãy trình bày phương pháp nhận biết các chất rắn: Na2CO3, Na2SO4, NaCl, BaCO3 và BaSO4.

Câu 2. (3,0 điểm)    a. Nêu hiện tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng xảy ra khi úp ống nghiệm chứa đầy hỗn hợp khí C2H2 và C2H4 vào chậu thuỷ tinh chứa dung dịch nước brom (như hình bên).

b. Từ nhôm cacbua và các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình phản ứng điều chế vinyl axetat và hexacloxiclohexan.

Câu 3. (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ Z (chứa C, H và O) thu được CO2 và H2O có tỷ lệ khối lượng là 88:45. 

- Tìm công thức phân tử của Z, biết trong phân tử Z có một nguyên tử oxi.

- Viết công thức cấu tạo có thể có của Z, biết Z có một số tính chất hoá học giống rượu etylic.

Câu 4. (2,0 điểm) Y là chất hữu cơ chứa các nguyên tố C, H, O và N. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 gam Y thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CO2, H2O và N2, cho hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 1,33 gam. Tìm công thức phân tử của Y (biết MY = 75).

Câu 5. (3,0 điểm) Cho 3,07 gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Al và Fe vào 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 1,0 M và AgNO3 0,5 M, khuấy đều, sau phản ứng thu được m gam kim loại và dung dịch Y (chứa ba muối). Cho từ từ dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 16,0 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Viết phương trình phản ứng có thể đã xảy ra.

b. Tính m và phần trăm khối lượng của Al và Fe trong X.

Câu 6. (3,0 điểm)

a. Cho 14,4 gam hỗn hợp Z gồm muối cacbonat và hidrocacbonat của cùng một kim loại kiềm (M) phản ứng với dung dịch HCl dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,8 lít khí CO2 (đktc). Tìm M, tính phần trăm khối lượng các muối trong Z.

b. X là dung dịch HCl 0,3 M, Y là dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,15 M và NaHCO3 0,1 M. Tính thể tích CO2 sinh ra (đktc) khi:

- Cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y và khuấy đều.

- Cho từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X và khuấy đều.

Câu 7. (2,0 điểm) Trộn 0,2 lít dung dịch H2SO4 x M với 0,3 lít dung dịch NaOH 1,0 M thu được dung dịch A. Để phản ứng với A cần tối đa 0,5 lít dung dịch Ba(HCO3)2 0,4 M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của x và m.

Câu 8. (2,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn 5,28 gam hỗn hợp X gồm Cu và một oxit sắt (FexOy) trong H2SO4 đặc nóng (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448 ml khí SO2 (đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được 13,6 gam hỗn hợp muối khan Y. 

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tìm công thức phân tử của oxit sắt, tính phần trăm khối lượng các chất trong Y.

…………………Hết ……………

Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn và máy tính bỏ túi.

Kết quả:

Câu 1: 

a. G: H2S; B: SO2 ; A; Na2SO3; C: NaHSO3; E; BaSO3; F: Na2S; G; H2S; H; NaHS; Na2S; J: Ag2S

b. Tự nghiên cứu

Câu 2:a. Dung dịch nhạc màu, nước dâng lên trong ống nghiệm.. Tự viêt spTHH

. b:C6H6Cl6 (Thuốc sâu 666, hiện nay cấm sử dụng vì phân hủy trong môi trường chậm); CH3COOCH=CH2 Vynyl ãetat
Câu 3: C4H10O, tìm hệ số bất bảo hòa k =
[image: image231.wmf]2
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= 0 => Không có liên kết pi, rượu đơn chức no,Viết 4 đồng phân

Câu 4: C2H5O2N (HS nhầm vì có N2 trong bình nên làm dễ sai). Ở đây cho sản phẩm cháy là có cả N2 vào nhưng khối lượng bình tăng là ta chỉ tính khối lượng hấp thụ vào nước vôi, còn nito không tính. SP cháy không phải là CO2 và H2O

Câu 5: a. Viết 10 PTHH

b. %mFe = 91,2%; %mAl = 8,8%

Câu 6: a. M là K; %m K2CO3 = 47,92%; muối còn lại lấy 100% trừ

Câu 7: TH1: NaOH hết => H2SO4 dư => m = 46,6g

TH2: NaOH dư, H2SO4 hết => m= 43g

Câu 8: Fe3O4; %mCuSO4 = 11,76% còn lại trừ ra

Câu 4 nên sửa lại "cho hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu" nên thay bằng từ cho hoàn toàn sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu 

ĐỀ 8
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011-2012

                                  Môn: Hóa học

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)

                       Ngày thi: 23/3/2012


Câu I. ( 2,0 điểm)

1. Nung nóng hỗn hợp Cu, Ag trong O2 dư, sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho A vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch D. Dung dịch D vừa tác dụng với BaCl2, vừa tác dụng với NaOH. 

Xác định thành phần các chất có trong A, B, C, D. Viết phương trình các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

2. Chỉ dùng một thuốc thử, trình bày cách nhận biết các chất bột màu trắng đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2CO3, MgCO3, CuSO4 (khan). 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu II. ( 1,75 điểm)

1. Cho hỗn hợp gồm rượu etylic, axit axetic, nước. Trình bày phương pháp tách riêng rượu etylic nguyên chất và axit axetic (có thể lẫn nước) từ hỗn hợp trên? Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có).

2. Khi thực hiện phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen thu được hỗn hợp khí X gồm metan, axetilen và hidro. Đốt cháy hoàn toàn X cần 6,72 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)2. 

a. Tính khối lượng của hỗn hợp X?

b. Hãy cho biết dung dịch thu được sau khi hấp thụ sản phẩm cháy có khối lượng thay đổi như thế nào so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu?

Câu III. ( 2,0 điểm)

Cho 37,2 gam hỗn hợp X gồm: R, FeO, CuO  (R là kim loại chỉ có hóa trị II, hidroxit của R không có tính lưỡng tính) vào 500 gam dung dịch HCl 14,6 % (HCl dùng dư), sau phản ứng thu được dung dịch A, chất rắn B nặng 9,6 gam (chỉ chứa một kim loại) và 6,72 lít H2 (đktc). Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa D. Nung kết tủa D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 34 gam chất rắn E gồm hai oxit.


1. Tìm R và % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X .


2. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A.

Câu IV. ( 2,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm (Al và oxit FexOy). Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, khi đó xảy ra phản ứng: Al + FexOy 
[image: image232.wmf]0
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 Al2O3 + Fe (phản ứng chưa được cân bằng). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y.  Chia Y thành hai phần:

  Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68 lit khí và 12,6 gam chất rắn.

  Phần 2: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 27,72 lít SO2 và dung dịch Z có chứa 263,25 gam muối sunfat. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc.


1. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.


2. Tìm m và công thức phân tử của oxit FexOy
Câu V. ( 2,25 điểm)

Đốt cháy hoàn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon mạch hở có công thức CnH2n+2 (A) và CmH2m (B) thu được 13,44 lit CO2 và 14,4 gam nước. Các thể tích khí đo ở đktc.


1. Tìm công thức phân tử của hai hidrocacbon.


2. Từ B (mạch không nhánh) viết các phương trình phản ứng điều chế CH3COONa  không quá 3 giai đoạn (không quá 3 phản ứng), các chất vô cơ và điều kiện để phản ứng xảy ra có đủ. 


3. Tìm công thức cấu tạo có thể có của B thỏa mãn: khi cho B tác dụng với H2O, xúc tác H2SO4  thì thu được hỗn hợp hai sản phẩm hữu cơ. Viết các phương trình phản ứng.

Cho: Ag = 108; Al = 27; Ba = 137; C=12; Ca = 40; Cl =35,5; Cu = 64; Fe = 56;H = 1;

 Mg = 24; Mn = 55; Na = 23; O = 16; Pb= 207;  S = 32; Zn = 65. 

…………Hết…………
	Së gi¸o dôc & ®µo t¹o 

H¶i D­¬ng
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 KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011-2012

M«n: hãa häc      

	
	Ngµy thi 23/3/2012


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	2,0

	
	1
	- Chất rắn A gồm CuO, Ag

2Cu + O2 
[image: image234.wmf]0
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 2CuO

(Ag không phản ứng với khí oxi)
	0,25

	
	
	- Cho A vào dd H2SO4 đặc nóng:

CuO + H2SO4(đ) 
[image: image235.wmf]0
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 CuSO4 + H2O

2Ag + 2H2SO4(đ) 
[image: image236.wmf]0
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 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
	0,25

	
	
	- Dung dịch B gồm CuSO4, Ag2SO4, H2SO4 dư.

- Khí C là SO2. Cho C tác dụng với dd KOH. 

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

SO2 + KOH → KHSO3
	0,25

	
	
	- Dung dịch D gồm 2 chất tan K2SO3, KHSO3. 

K2SO3 + BaCl2 → BaSO3 + 2KCl

KHSO3 + NaOH → Na2SO3 + K2SO3

	0,25

	
	2
	- Dùng dung dịch H2SO4 loãng để nhận biết.

- Lấy mẫu thử ra các ống nghiệm khác nhau, đánh dấu tương ứng. Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng, dư vào các ống nghiệm.

+ Chất rắn phản ứng tạo kết tủa trắng, giải phóng khí là BaCO3
+ Chất rắn không tan trong dung dịch H2SO4 là BaSO4.

+ Chất rắn tan tan tạo dung dịch không màu, không giải phóng khí là Na2SO4
+  Chất rắn tan tan tạo dung dịch màu xanh, không giải phóng khí là CuSO4.

+ 2 chất rắn tan, giải phóng khí là MgCO3 và Na2CO3.

- Cho tiếp từ từ đến dư 2 chất rắn chưa nhận biết được (MgCO3 và Na2CO3) vào  2 dung dịch của chúng vừa tạo thành.

+ Chất rắn nào khi ngừng thoát khí mà vẫn tan đó là Na2CO3
+ Chất rắn nào khi ngừng thoát khí mà không tan thêm đó là MgCO3.
	0,75

	
	
	BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O
	0,25

	II
	
	
	1,75

	
	1
	- Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư, chưng cất thu lấy rượu etylic lẫn nước và chất rắn khan chứa CH3COONa, NaOH dư.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
	0,25

	
	
	- Cho CuSO4 khan, dư vào hỗn hợp rượu và nước, lọc bỏ chất rắn thu được rượu etylic nguyên chất.
	0,25

	
	
	- Cho hỗn hợp chất rắn tác dụng với dung dịch H2SO4 dư. Chưng cất thu lấy CH3COOH (lẫn nước).

2CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + Na2SO4
	0,25

	
	2a
	- Vì khối lượng của nguyên tố C, H được bảo toàn trong các phản ứng hoá học nên khối lượng của khí metan ban đầu bằng với khối lượng của hỗn hợp X. 

- Khi đốt cháy lượng khí CH4 ban đầu và đốt cháy X sẽ cho cùng lượng CO2, H2O và cùng cần lượng khí oxi phản ứng như nhau nên ta coi đốt cháy X chính là đốt lượng khí CH4 ban đầu.
	0,25

	
	
	nO
[image: image237.wmf]2

 = 
[image: image238.wmf]6,72

0,3

22,4

mol

=


CH4 + 2O2  
[image: image239.wmf]0
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   CO2   +  H2O

0,15      0,3                  0,15      0,3

Vậy khối lượng của hỗn hợp X là: mX = 0,15.16 = 2,4 gam.
	0,25

	
	2b
	- Khối lượng của CO2 và nước được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 là:

0,15.44 + 0,3.18 = 12 gam.

- Các phương trình phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1         0,1                 0,1

CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2
0,05                  0,05            0,05
	0,25

	
	
	- Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là: 12 – (0,1- 0,05).100 = 7 gam.
	0,25

	III
	
	
	2,0

	
	1
	Tìm R và % khối lượng các chất trong X 

nHCl = (500.14,6)/(100.36,5) = 2 mol; 

nH
[image: image240.wmf]2

 = 6,72/22,4= 0,3 mol

-Cho X + dd HCl dư:

Vì sản phẩm có H2, nên R là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học, nên R đứng trước cả Cu.

Vì axit dư nên sau phản ứng không thể có R dư, mà 9,6 gam chất rắn B chỉ chứa một kim loại, suy ra phải có phản ứng của R với muối CuCl2 tạo ra Cu kim loại và hiđroxit của R sẽ không tan trong nước (ở đây FeCl2 chưa phản ứng với R do mức độ phản ứng của CuCl2 với R cao hơn so với FeCl2). Do đó B là Cu.

Dung dịch A có RCl2, FeCl2 và HCl dư. Vì dung dịch A tác dụng với KOH dư thu kết tủa D, sau đó nung D đến hoàn toàn thu được 34 gam chất rắn E gồm 2 oxit, suy ra 2 oxit này là RO và Fe2O3. Như vậy trong dung dịch A không có CuCl2.
	0,25

	
	
	R + 2HCl → RCl2 + H2             (1)

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O    (2)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O   (3)

R + CuCl2 → RCl2 + Cu           (4)

- Cho dung dịch A tác dụng dung dịch KOH dư:

HCl + KOH → KCl + H2O                (5)

RCl2 + 2KOH → R(OH)2 + 2KCl      (6)

FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 + 2KCl   (7)

Nung kết tủa ngoài không khí:      

R(OH)2  
[image: image241.wmf]0
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 RO + H2O                         (8)

2Fe(OH)2 + ½ O2 
[image: image242.wmf]0
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 Fe2O3 + 2H2O    (9)
	0,5

	
	
	   E gồm hai oxit: RO và Fe2O3
       nCu = 9,6/64 = 0,15 mol

Theo pư (3),(4): nCuO = nCuCl2 = nCu = 0,15 mol

Theo pư (1), (4): nRCl2 = nR = nH2 + nCuCl2 = 0,3 + 0,15 = 0,45 mol

Theo pư (6)(8): nRO = nR(OH)2 = nRCl2 = 0,45 mol

Đặt nFeO ban đầu  = x mol

Theo các phản ứng (2),(7),(9): nFe2O3 = ½ .nFeO = 0,5x (mol)

Ta có: mE = mRO + mFe2O3 = 0,45.(MR + 16) + 0,5x.160 = 34 gam
  (*)

 mX = mR + mFeO + mCuO = 0,45.MR + 72x + 80.0,15 = 37,2 gam       (**)

Giải hệ (*), (**) ta được: MR = 24;         x = 0,2

Vậy R là Mg
	0,5

	
	
	Từ đó tính được % khối lượng các chất trong hỗn hợp X:


	

	
	
	%mMg = mMg.100/mX = (0,45.24.100)/37,2 = 29,0%

%mFeO = 0,2.72.100/37,2 = 38,7%

%mCuO = 32,3%
	0,25

	
	2
	Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A:

A có : MgCl2, FeCl2, HCl dư

mMgCl2 = 0,45. 95 = 42,75 gam

mFeCl2 = 0,2.127 =25,4 gam

Ta có: nHCl pư = nCl trong muối = 2.nMgCl2 + 2.nFeCl2 = 1,3 mol

=> mHCl dư = 500.0,146- 1,3.36,5 =25,55 gam

Áp dụng định luật BTKL:

  mddA =  mX + mdd HCl ban đầu –mB – mH2 = 527 gam
	0,25

	
	
	Từ đó tính được nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A:

C%(MgCl2) = 8,11%

C%(FeCl2) = 4,82%

C%(HCl) = 4,85%
	0,25

	IV
	
	
	2,0

	
	1
	Các phương trình phản ứng:

3FexOy + 2yAl  
[image: image243.wmf]0

t

¾¾®

 3xFe +  yAl2O3 

(1)

Cho phần 1 vào dung dịch NaOH dư có khí, suy ra trong chất rắn có Al dư. Vì Al còn dư, mà phản ứng xảy ra hoàn toàn nên FexOy hết. Vậy thành phần của Y có: Al2O3, Fe và Al dư.

Phần 1 tác dụng với  dung dịch NaOH dư:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(2)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
(3)

12,6 gam chất rắn không tan là Fe

Phần 2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư:

Al2O3 + 3H2SO4(đ) 
[image: image244.wmf]0
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 Al2(SO4)3 + 3H2O
(4)

2Al + 6H2SO4(đ) 
[image: image245.wmf]0
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 Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(5)

2Fe + 6H2SO4(đ) 
[image: image246.wmf]0
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(6)
	0,5

	
	2
	Từ pư(3) có nAl = 2/3.nH
[image: image247.wmf]2

 = 0,05 mol


Lại có: nFe = 12,6/56 = 0,225 mol


Vậy trong phần 1 có ( Al2O3, Fe (0,225 mol), Al(0,05 mol))

- Giả sử phần 2 có khối lượng gấp a lần phần 1. Từ đó suy ra trong phần 2 có:

( Al2O3, Fe(0,225a mol) và Al (0,05a mol)

Từ pư (5) và (6) suy ra:

 nSO
[image: image248.wmf]2

 = 3/2.(nAl + nFe) = 3/2.(0,05a + 0,225a) = 27,72/22,4= 1,2375 . 

Từ đó tính được a = 3.

Suy ra trong phần 2 có: 0,675 mol Fe và 0,15 mol Al
	0,5

	
	
	Mặt khác, tổng khối lượng muối sunfat = m
[image: image249.wmf]243

()

AlSO

 + m
[image: image250.wmf]243

()

FeSO

 = 263,25 gam (7)

Theo pư (4), (5): n
[image: image251.wmf]243

()

AlSO

 = n
[image: image252.wmf]23

AlO

 + ½. nAl = n
[image: image253.wmf]23

AlO

 + 0,075

Theo pư (6): n
[image: image254.wmf]243

()

FeSO

= ½.nFe = 0,3375 mol

Thay các số mol vào pt(7) sẽ tính được n
[image: image255.wmf]23

AlO

 = 0,3 mol

Vậy khối lượng của phần 2 là: mphần 2 = m
[image: image256.wmf]23

AlO

 + mFe + mAl = 0,3.102 + 0,675.56 + 0,15.27 = 72,45 gam

=> khối lượng của phần 1 là: mphần 1 = 72,45/3 =24,15 gam

Từ đó tính được m = mphần 1 + m phần 2 = 96,6 gam
	0,5

	
	
	* Tìm oxit:

Xét phần 2: từ pt (1) có:


3x : y = nFe : n
[image: image257.wmf]23

AlO

  = 0,675 : 0,3   => x : y = 3: 4    Vậy oxit là Fe3O4
	0,5

	V
	
	
	2,25

	
	1
	nhh = 0,3 mol; n(CO2) = 0,6 mol;  n(H2O) = 0,8 mol

Đặt số mol hai chất CnH2n+2 và CmH2m lần lượt là x và y mol

=> nhh = x + y = 0,3 mol  (*)

Đốt hỗn hợp:

CnH2n+2 + 
[image: image259.wmf]31
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n

+



 O2  n CO2 + (n+1) H2O   (1) 

Mol            x                                          nx            (n+1)x

CmH2m + 
[image: image261.wmf]3
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 O2 
[image: image262.wmf]0

t
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    m CO2 + m H2O        (2)

Mol            y                                         my             my
	0,25

	
	
	Từ các pư (1) và (2) ta có:

nCO2 = nx + my = 0,6               (**)

nH2O = (n+1)x + my = 0,8   (***)

Lấy (***)-(**) ta được x = 0,2;       

Thay x vào (*) suy ra y = 0,1

Thay x, y vào (**) ta được: 0,2n + 0,1m = 0,6 hay 2n + m = 6
	0,25

	
	
	Thử các giá trị của m, ta được n:

n

1

2

3

m

4

2

0

CTPT

A (CH4); B(C4H8)

A(C2H6); B(C2H4)

Loại


	0,5

	
	2
	Từ B viết phương trình điều chế CH3COONa (không quá 3 giai đoạn):

- Nếu B là C4H8:

C4H8 + H2 

 C4H10
2 C4H10 + 5 O2 
[image: image265.wmf]0

,

xtt
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 4 CH3COOH  + 2 H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
	0,25

	
	
	- Nếu B là C2H4:

C2H4 + H2O 
[image: image267.wmf]ax

it

¾¾®

C2H5OH

C2H5OH + O2 
[image: image268.wmf]men

¾¾¾®

CH3COOH + H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O


	0,25

	
	3
	Vì B tác dụng H2O có H2SO4 làm xúc tác thu được hỗn hợp 2 sản phẩm hữu cơ, cho nên B không thể là C2H4. Vậy B phải là C4H8.

Vì có hai sản phẩm được tạo ra nên CTCT của B thỏa mãn là:

CH2 =CH-CH2-CH3 và CH2=C(CH3)2
	0,25

	
	
	Ptpư:

CH2 =CH-CH2-CH3 + H2O 
[image: image269.wmf]ax

it
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  CH3-CHOH-CH2-CH3
CH2 =CH-CH2-CH3 + H2O 
[image: image271.wmf]ax
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  HO-CH2-CH2-CH2-CH3
	0,25

	
	
	CH2=C(CH3)2 + H2O  
[image: image273.wmf]ax

it
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 (CH3)3C-OH 

CH2=C(CH3)2 + H2O  
[image: image275.wmf]ax
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 HO-CH2-CH(CH3)2
	0,25


Chú ý: 

· Nếu phương trình không cân bằng thì trừ nửa số điểm của phương trình đó. Học sinh có cách giải khác tương đương đúng vẫn cho điểm tối đa.

· Điểm toàn bài làm tròn đến 0,25
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(Đề thi gồm 2 trang và có 6 câu)

Câu 1. (3,5 điểm)

1. Trong công nghiệp, khí NH3 mới điều chế thường lẫn hơi nước. Để làm khô khí NH3 người ta có thể dùng hóa chất nào sau đây: H2SO4 đặc, dung dịch HCl đặc, P2O5, CaO, KOH khan? Giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ( nếu có).


2. Có một hỗn hợp khí gồm: CO2, CH4, C2H4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để:


a. Thu được khí CH4 tinh khiết từ hỗn hợp trên.


b. Thu được CO2 tinh khiết từ hỗn hợp trên.

Câu 2. ( 3,5 điểm)

Nhúng một thanh sắt và một thanh kẽm vào cùng một cốc chứa 500ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy đồng thời hai thanh kim loại ra khỏi cốc thì mỗi thanh đều có kim loại đồng bám vào, khối lượng dung dịch giảm đi 0,22 gam so với ban đầu. Trong dung dịch sau phản ứng, nồng độ mol của ZnSO4 lớn gấp 2,5 lần nồng độ mol của FeSO4 ( thể tích dung dịch coi như không đổi so với trước phản ứng). Thêm dung dịch NaOH dư vào cốc, lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí tới khối lượng không đổi, thu được 14,5 gam chất rắn.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng có thể xảy ra.

b. Tính số gam Cu bám lên mỗi thanh kim loại và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu.

Câu 3. (3,5 điểm)



1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (Biết A1, A2, A3, A4, A5 là các chất vô cơ):
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2. Đốt cháy hoàn toàn 224 ml (đktc) một hidrocacbon thể khí có công thức tổng quát là CnH2n + 2, sản phẩm cháy hấp thụ vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,01M, sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,97 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.

Câu 4. ( 3 điểm)


Ở 90oC có 540 gam dung dịch CuSO4 bão hòa. Làm lạnh dung dịch xuống còn 15oC. Hỏi có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch trong quá trình làm lạnh. Biết độ tan SCuSO4 (90oC) = 80 gam và SCuSO4 (15oC) = 25 gam.

Câu 5 ( 3,5 điểm)

Dung dịch A chứa hỗn hợp Na2CO3 0,75M và NaHCO3 0,5M. Dung dịch B chứa H2SO4 1M. Tính thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra khi:

a. Đổ rất từ từ 100 ml dung dịch A vào 150 ml dung dịch B.

b. Đổ rất từ từ 200 ml dung dịch A vào 150 ml dung dịch B.

c. Đổ rất từ từ 150 ml dung dịch B vào 200 ml dung dịch A.

Câu 6. ( 3 điểm)


Có 7 lọ đựng 7 dung dịch mất nhãn được đánh số từ (1) đến (7) gồm: (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, Ba(OH)2, NaOH, Na2CO3. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:


- Chất (1) tác dụng với chất (4) hoặc (5) đều tạo ra kết tủa; tác dụng với chất (2) hoặc (7) đều tạo ra khí.


- Chất (2) tác dụng với chất (4) hoặc (5) đều tạo ra kết tủa; tác dụng với chất (3) tạo ra khí; tác dụng với chất 6 thì tạo ra cả kết tủa lẫn khí.


- Chất (5) tác dụng với chất (3), (6) hoặc (7) đều tạo ra kết tủa.


- Chất (7) tác dụng với chất (4) hoặc (6) đều tạo ra kết tủa.

Hãy biện luận để xác định các chất từ (1) đến (7). ( Học sinh không cần viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra ở câu này).

HẾT
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn

ĐỀ 10
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
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MÔN THI: HÓA HỌC
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THỜI GIAN:150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2 điểm)   Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X.
Câu 2: (6 điểm)
      2.1/ (3 điểm)   Hỗn hợp A gồm các dung dịch: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4. Làm thế nào để thu được muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên?
     2.2/ (3 điểm)   Hòa tan hoàn toàn 13,45g hỗn hợp 2 muối hidro cacbonat và cacbonat trung của 1 kim loại kiềm bằng 300ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng phải trung hòa HCl dư bằng 75ml dung dịch Ca(OH)2 1M. 
        a. Tìm công thức 2 muối.

        b. Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.

 Câu 3: (5 điểm) 

     3.1/ (2 điểm)    Xác định B, C, D, E, G, M. Biết A là hỗn hợp gồm Mg và Cu. Hãy viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 
                                                                                      


A                      B                       C                                Khí E

                                                                                                 

                                                                                                

     3.2/ (3 điểm)  Cho M là kim loại tạo ra hai muối MClx, MCly và tạo ra 2 oxit MO0,5x, M2Oy có thành phần về khối lượng của Clo trong 2 muối có tỉ lệ 1 : 1,173 và của oxi trong 2 oxit có tỉ lệ

 1 : 1,352.


a. Xác định tên kim loại M và công thức hóa học các muối, các oxit của kim loại M. 


b.  Viết các phương trình phản ứng khi cho M tác dụng lần lượt với MCly; H2SO4 đặc, nóng.

Câu 4: ( 3 điểm)     Đốt cháy hoàn toàn 2,24 l (đktc) một hiđrocacbon A thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì có 10g kết tủa tạo nên, đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6g.

      a. Xác định công thức phân tử của A.

      b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A.
Câu 5: (4 điểm)   Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với 91,25g dung dịch HCl 20% vừa đủ.
a.  Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.

c. Nếu hòa tan hoàn toàn 13,6g hỗn hợp nói trên vào H​2SO4 đặc, nóng, khi phản ứng kết thúc dẫn toàn bộ khí sinh ra vào 64 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,25g/ml) thì thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của chất tan có  trong dung  dịch A.( Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

---HẾT---

Chú ý: Học sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC


	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH

MÔN THI: HÓA HỌC

NGÀY THI: 11/ 4/ 2012

THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

2 đ
	Đặt số proton, notron là P, N

Ta có: 
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NR  - PR = 1 => NR = PR + 1         (2)

PX = NX                                         (3)

2PR + PX = 30 => PX =  30  - 2PR  (4)

Mà  M = P + N                              (5)                                                                                            

Thế (2),(3),(4), (5)vào (1) ta có:
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(PR = 11 (Na)

Thế PR vào (4) => PX = 30 – 22 = 8 ( Oxi)

Vậy CTHH: Na2O
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2

2.1

3 đ

2.2

3 đ


	· Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại: NaCl, MgCl2, BaCl2 dư, CaCl2, Ca(HCO3)2.

BaCl2 + MgSO4 ( BaSO4 + MgCl2
Na2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2NaCl

· Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch còn lại, lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại: NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dư.

MgCl2 + Na2CO3 ( MgCO3 + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 ( BaCO3 + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaCl

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaHCO3
· Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch còn lại.

·  cô cạn dung dịch thu được NaCl tinh khiết.

NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl + CO2 + H2O

a. nHCl = 0,3 x 1 = 0,3 mol


[image: image282.wmf]2
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CaOH

n

= 0,075 x 1 = 0,075 mol

AHCO3 + HCl ( ACl + CO2 + H2O

x                x                                          (mol)

A2CO3 + 2HCl ( 2ACl + CO2 + H2O

y                2y                                          (mol)

Ca(OH)2 + 2HCl ( CaCl2 + 2H2O

   0,075        0,15                              (mol) 

Ta có: x + 2y = 0,15

Với 0 < y < 0,075

Mặt khác: Ax + 61x + 2Ay +60y = 13,45

( A ( 0,15 – 2y) + 61 ( 0,15 – 2y ) + 2Ay +60y = 13,45

( 0,15A - 2Ay + 9,15  - 122y + 2Ay + 60y = 13,45

( 0,15A  - 4,3 = 62y

( y =
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Với y > 0     => 
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· A > 28,7 (1)

Với y < 0,075    => 
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 < 0,075

· A< 59,7   (2)

Từ (1) và (2) :   28,7 < A < 59,7

Vậy A là Kali => CTHH: KHCO3, K2CO3
b. Ta có hệ phương trình 
                100x  + 138y  = 13,45

                        x  + 2y  = 0,15

                x = 0,1

(
                y = 0,025 

mKHCO
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 = 0,1 x 100 = 10 (g)

mK
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= 0,025 x 138 = 3,45 (g)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3

3.1

2 đ

3.2

3 đ
	Xác định: 

B: MgO, CuO

C: MgCl2, CuCl2

D: NaCl

E: H2
G: Mg(OH)2, Cu(OH)2

M: MgO, Cu


2Cu    + O2                2CuO

      2Mg   + O2                2MgO

CuO  + 2HCl              CuCl2 + H2O

MgO  + 2HCl              MgCl2 + H2O

2Na    +  2H2O            2NaOH  + H2
CuCl2   +  2NaOH             Cu(OH)2  +  2NaCl

MgCl2   +  2NaOH             Mg(OH)2  +  2NaCl

                   Cu(OH)2             CuO  +  H2O

                
Mg(OH)2             MgO  +  H2O

           

  CuO  +  H2            Cu   + H2O

     a. Theo giả thuyết ta có: 
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Mặt khác ta có: 
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Từ (1) và (2) 
   (  M = 18,6 y







y

1

2

3

M

18,6  (loại)

37,2 (loại)

56 (nhận)

                Vậy M là sắt (Fe)  








Thay M, y vào (1) ta được   x =  2

              Công thức hóa học 2 muối là FeCl2 và FeCl3 




               Công thức hóa học 2 oxit là FeO và Fe2O3





     b.
Fe   +  2 FeCl3      →   3 FeCl2





2 Fe  +  6 H2SO4 đ  
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   Fe2(SO4)3   + 3 SO2   + 6 H2O






	0,25 đ
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	Câu 4

3 đ
	      a.  nA  = 
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   - Trường hợp 1: Chỉ tạo 1 muối CaCO3

CO2  +  Ca(OH)2 
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O  = 18,6 – 0,1 x 44 =14,2(g)

ta có hệ phương trình:

                                             0,1x = 0,1

                                              0,05y = 0,79

                                               x = 1

                     (                          

                                               y = 15,8 (loại)

· Trường hợp 2: Tạo 2 muối CaCO3, Ca(HCO3)2
CO2  +  Ca(OH)2 
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2CO2  +  Ca(OH)2 
[image: image300.wmf]¾¾®

Ca(HCO3)2  

0,2            0,1                                        (mol)

=> mH
[image: image301.wmf]2

O = 18,6 – 0,3 x 44 = 5,4 (g)

Ta có hệ phương trình:

                                             0,1x = 0,3

                                              0,05y = 
[image: image302.wmf]5,4

0,3

18

=


                                               x = 3

                     (                          

                                               y = 6

vậy công thức phân tử của A: C3H6

b. Công thức cấu tạo có thể có của A:

 CH2 = CH –CH3   

CH2          CH2

             C H2
	(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	Câu 5

4 đ
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Fe   + 2 HCl  →    FeCl2     +   H2






             x        2x                 x               x    (mol)   


Fe2O3   +   6 HCl    →      2FeCl3    +    3 H2O




            y    
         6y

2y                          (mol)

     a.  Ta có:




[image: image304.wmf]5616013,60,1
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Vậy:
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[image: image306.wmf]23
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     b.  mdd sau  = 13,6   +  91,25  - 0,1 x 2  = 104,65 g





Vậy: 
[image: image307.wmf]2
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[image: image308.wmf]3
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  c.    Fe2O3     +    3 H2SO4 đ    
[image: image309.wmf]0

t

¾¾®

    Fe2(SO4)3     +    3 H2O


          2 Fe    +    6H2SO4  đ      
[image: image310.wmf]0

t

¾¾®

   Fe2(SO4)3      +  3 SO2   + 6 H2O
0,1        





  0,15    (mol)
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Ta có: 
[image: image312.wmf]2

0,2

11,32

0,15

NaOH
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[image: image313.wmf]Þ

  Sản phẩm gồm 2 muối 









SO2    +  2 NaOH    →    Na2SO3    +   H2O



            a
       2a

         a                                      (mol)


SO2    +    NaOH
→     NaHSO3




  b
        b

              b        (mol)

Ta có:        a   +   b  =   0,15                  a  =   0,05


      


      
[image: image314.wmf]Þ








       2a    + b =   0,2                    b  =  0,1   

       

Vậy: CM
[image: image315.wmf]23

NaSO

  = 
[image: image316.wmf]0,05
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             Chú ý:                 Học sinh có thể giải cách khác, đúng vẫn hưởng trọn số điểm.                   

Hết

ĐỀ 11
	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN




	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2011 – 2012


Môn thi: HÓA HỌC - BẢNG A

Thời gian làm bài: 120 phút




Bài 1: (4,5 điểm) 

1. Viết bốn phương trình hóa học trực tiếp tạo ra HCl từ Cl2 bằng bốn cách khác nhau (các cách khác nhau nếu chất tác dụng với Cl2 khác loại).
2. Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư đều cho sản phẩm là Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Viết các phương trình hóa học.
Bài 2:  (4,0 điểm) 

Một hỗn hợp rắn A gồm 0,2 mol Na2CO3; 0,1 mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2. Chỉ được dùng thêm nước hãy trình bày cách tách mỗi chất trên ra khỏi hỗn hợp. Yêu cầu mỗi chất sau khi tách ra không thay đổi khối lượng so với ban đầu (Các dụng cụ, thiết bị cần thiết kể cả nguồn nhiệt, nguồn điện cho đầy đủ).

Bài 3: (2,5 điểm)

Từ Metan, muối ăn, (các chất xúc tác, dụng cụ cần thiết cho đầy đủ) viết các phương trình hóa học để điều chế ra: điclometan, nhựa P.V.C, nhựa P.E, đicloetilen, etan, etylclorua. Ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có.

Bài 4: (4,5 điểm)

Trộn đều 30,96 gam hỗn hợp bột X gồm MgCO3 và kim loại R có hóa trị không đổi rồi chia làm hai phần bằng nhau.
- Đốt nóng phần I trong không khí, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp các oxit kim loại.
- Để hòa tan vừa hết phần II cần 500ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1,2M và H2SO4 0,24M được dung dịch A và có V lít khí B bay ra. 

1. Viết các phương trình hóa học. 

2. Xác định kim loại R và tỷ khối của B so với H2.

3. Cho 61,65 gam Ba kim loại vào dung dịch A. Sau khi các phản ứng kết thúc, lọc được m gam rắn F không tan và 500 ml dung dịch E. Tính giá trị của m và nồng độ CM của mỗi chất tan có trong dung dịch E.

Bài 5: (4,5 điểm)

Chia 9,84 gam hỗn hợp khí X gồm Etilen và 1 hiđrocacbon mạch hở A thành hai phần bằng nhau.

 - Dẫn phần I qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng kết thúc có V lít khí A thoát ra, khối lượng Brom đã tham gia phản ứng là 8 gam.

- Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình có chứa 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,66M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 63,04 gam kết tủa. Dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa bị giảm đi m gam so với khối lượng của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.

1. Viết các phương trình hóa học. 

2. Xác định công thức phân tử của A.

3. Tính giá trị của m và giá trị của V ở ĐKTC.

   Cho H:1;  C:12;  O:16;   Mg:24;   Al:27;   S:32;   Cl:35,5;  Ca:40;  Fe:56;  Cu:64;  Zn: 65;  Ba:137.

.......... Hết ..........

	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN



	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2011 – 2012


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC – BẢNG A
(Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)


	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

4.5 đ
	Cl2 + H2    
[image: image318.wmf]as

¾¾®

    2 HCl
Cl2 + H2O   
[image: image319.wmf]€

         HCl + HClO

Cl2 + CH4   
[image: image320.wmf]askt

¾¾®

   CH3Cl + HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O 
[image: image321.wmf]0

t

¾¾®

    2HCl + H2SO4
Học sinh có thể chọn một số chất khác như: NH3, H2S…
	Mỗi pt đúng cho 0,25 đ

	
	Các chất rắn có thể chọn: Fe;FeO;Fe3O4;Fe(OH)2;FeS;FeS2;FeSO4
Các pthh :  

2Fe + 6H2SO4(đặc)  
[image: image322.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2FeO + 4H2SO4(đặc)  
[image: image323.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2(SO4)3+SO2+ 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4(đặc)  
[image: image324.wmf]0

t

¾¾®

 3 Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc)  
[image: image325.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

2FeS + 10H2SO4(đặc)  
[image: image326.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

2FeS2 + 14H2SO4(đặc)  
[image: image327.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

2FeSO4 + 2H2SO4(đặc)  
[image: image328.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2(SO4)3 + SO2+ 2H2O


	Mỗi pt đúng cho 0,5 đ mỗi pt không cân bằng hoặc cân bằng sai đều trừ 0,25 đ

	Bài 2

4đ
	Cho hỗn hợp hòa tan vào nước được dung dịch B  ( chứa 0,4 mol NaCl )

Lọc lấy rắn C gồm 0,1 mol BaCO3 và 0,1 mol MgCO3
Na2CO3  +  BaCl2      
[image: image329.wmf]®

   BaCO3  +  2NaCl

Na2CO3  +   MgCl2   
[image: image330.wmf]®

   MgCO3    +  2NaCl
	0,75

	
	Điện phân dung dịch B có màng ngăn đến khi hết khí Cl2 thì dừng lại thu được dung dịch D (chứa 0,4 mol NaOH) và thu lấy hỗn hợp khí Cl2 và H2vaof bình kín tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn được khí HCl. Cho nước vào thu được dung dịch E có 0,4 mol HCl.

2NaCl  +  2H2O     
[image: image331.wmf]dpddcomangngan

¾¾¾¾¾¾®

   2NaOH  + H2 + Cl2
H2    +  Cl2    
[image: image332.wmf]®

  2HCl
	0,75

	
	Chia dd E thành 2 phần bằng nhau E1 và E2 . Nhiệt phân hoàn toàn rắn C trong bình kín rồi thu lấy khí ta được 0,2 mol CO2. Chất rắn F còn lại trong bình gồm 0,1 mol BaO và 0,1mol MgO

BaCO3      
[image: image333.wmf]0

t

¾¾®

 BaO      +  CO2
MgCO3     
[image: image334.wmf]0

t

¾¾®

 MgO    +  CO2
	0,75

	
	Cho CO2 sục vào dd D để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đun cạn dd sau phản ứng ta thu được 0,2 mol Na2CO3
2NaOH   +   CO2     
[image: image335.wmf]®

     Na2CO3  +   H2O

Hòa tan rắn F vào nước dư, lọc lấy phần không tan là 0,1 mol MgO và dd sau khi lọc bỏ MgO chứa 0,1 mol Ba(OH)2
Cho MgO tan hoàn toàn vào E1 rồi đun cạn dd sau phản ứng ta thu được 0,1 mol MgCl2
MgO  + 2HCl 
[image: image336.wmf]®

   MgCl2  +  H2O
	1

	
	Cho dd Ba(OH)2 tác dụng với E2 rồi đun cạn dd sau phản ứng được 0,1 mol BaCl2
BaO  +  H2O  
[image: image337.wmf]®

  Ba(OH)2
Ba(OH)2  + 2HCl   
[image: image338.wmf]®

 BaCl2  +  2H2O
	0,75

	Bài 3

2.5đ
	Các pthh:

2CH4   
[image: image339.wmf]0

1500

c

Lamlanhnhanh

¾¾¾¾¾®

  C2H2+3H2
2NaCl    
[image: image340.wmf]dienphanNC

¾¾¾¾®

   2Na  +  Cl2

CH4    +   Cl2 
[image: image341.wmf]as

¾¾®

  CH2Cl2 +  2HCl

C2H2  +  HCl 
[image: image342.wmf]®

 C2H3Cl

n(C2H3Cl)    
[image: image343.wmf]trunghop

¾¾¾¾®

  
[image: image344.wmf][

]
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n

CHCl

--

   (P.V.C)

C2H2   +   H2  
[image: image345.wmf]0

,

Pdt
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 C2H4
n(C2H4)   
[image: image346.wmf]trunghop
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[image: image347.wmf][

]
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n
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--


C2H2  +   Cl2  
[image: image348.wmf]®

 C2H2Cl2
C2H4 + H2 
[image: image349.wmf]o

Ni,t

¾¾¾®

 C2H6
C2H4 + HCl 
[image: image350.wmf]®

 C2H5Cl
	Viết đúng mỗi pt cho 0,25 đ

thiếu ít hơn 3 đk trừ 0,25 đ; từ 3 đk trở lên trừ 0,5 đ

	Bài 4

4.5đ
	Các pthh : 

4R  +   xO2 
[image: image351.wmf]0

t

¾¾®

 2R 2Ox                                                          (1)

MgCO3   
[image: image352.wmf]¾¾®

o

t

 MgO  +  CO2                                                 (2)

2 R + 2xHCl  
[image: image353.wmf]®

 2 R Clx + xH2                                                (3)

MgCO3 + 2HCl  
[image: image354.wmf]®

MgCl2 + CO2 + H2O                                  (4)

2 R + xH2SO4   
[image: image355.wmf]®

 R 2(SO4)x +  xH2                                                              (5)

MgCO3  +  H2SO4 
[image: image356.wmf]®

 MgSO4  + CO2 + H2O                           (6)
	0,5 

	
	
[image: image357.wmf]HCl

n

 = 0,5.1,2 = 0,6 (mol)   ;  
[image: image358.wmf]61,65
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[image: image359.wmf]24

HSO

n

 = 0,5.0,24  = 0,12(mol) ;     m mỗi phần = 
[image: image360.wmf]30,96

15,48()

2

g

=


	0,25 

	
	Gọi M là khối lượng mol của kim loại R

Đặt nR ở mỗi phần là a (mol); 
[image: image361.wmf]3

MgCO

n

ở mỗi phần là b (mol)  

mX ở mỗi phần = Ma +84b = 15,48

Từ (1): 
[image: image362.wmf]2

x

RO

n

 = 
[image: image363.wmf]1

2

 nR =
[image: image364.wmf]1

2

 a  
[image: image365.wmf]®

 
[image: image366.wmf]2

x

RO

m

 = ( M+ 8x).a   

     (2): nMgO = 
[image: image367.wmf]3

MgCO

n

= b
[image: image368.wmf]®

    mMgO = 40b


[image: image369.wmf]®

 M.a+ 8ax+40b = 15 

Từ (3) và (5):    nH = x. nR = ax    

      (4) và (6):   nH = 2 
[image: image370.wmf]3

MgCO

n

 = 2b


[image: image371.wmf]®

       ax+ 2b = 0,84  

  Ta có hpt:     
[image: image372.wmf]4480,48
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bax
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Đặt ax= t   có hệ   
[image: image373.wmf]4480,48

20,84

bt

bt
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ì

í

+=

î


Giải hệ này ta được: b = 0,12;  t = 0,6
	1

	
	Với t = 0,6
[image: image374.wmf]®

   a = 
[image: image375.wmf]0,6

x


b = 0,12  
[image: image376.wmf]®

  
[image: image377.wmf]3

MgCO

m

 = 0,12.84 = 10,08 (g)  
[image: image378.wmf]®

  mR = 15,48 – 10,08 =5,4  (g)

    Ma = 5,4 hay M . 
[image: image379.wmf]0,6

x

  = 5,4 
[image: image380.wmf]®

  M = 9x.

Chọn: x= 1 
[image: image381.wmf]®

  M=9 (loại)

           x=2  
[image: image382.wmf]®

  M=18 (loại)

           x=3  
[image: image383.wmf]®

  M=27  
[image: image384.wmf]®

 R là Al
	0,5

	
	Từ (3) và (5) có nH2 = 
[image: image385.wmf]3

2

nAl = 0,3 mol

Từ (4) và (6) có nCO2 = 
[image: image386.wmf]3

MgCO

n

 = 0,12 mol 


[image: image387.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image388.wmf]Tỷ khối của B so với H2 = 
[image: image389.wmf]0,3.20,12.44
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	Ba + 2H2O  
[image: image390.wmf]®

 Ba(OH)2 + H2                                                                           (7)

3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 
[image: image391.wmf]®

 3BaSO4  + 2Al(OH)3                     (8)

Ba(OH)2 + MgSO4   
[image: image392.wmf]®

 BaSO4  + Mg(OH)2                                         (9)

3Ba(OH)2 + 2AlCl3  
[image: image393.wmf]®

3BaCl2 + 2Al(OH)3                             (10)

Ba(OH)2  + MgCl2  
[image: image394.wmf]®

BaCl2 +  Mg(OH)2                                (11)

Có thể Ba(OH)2  + 2Al(OH)3  
[image: image395.wmf]®

 Ba(AlO2)2  + 4H2O              (12)
	0,5

	
	Trong dd A có chứa 4 chất tan: MgCl2; MgSO4; AlCl3; Al2(SO4)3, trong đó:

Tổng nMg = 0,12; nAl = 0,2

nCl = 0,6; 
[image: image396.wmf]4

SO

n

 = 0,12

Theo pt(7)  
[image: image397.wmf]2

()

BaOH

n

= nBa = 0,45;  nOH trong Ba(OH)2 = 2.0,45 = 0,9 mol

Từ (8) và (9): 
[image: image398.wmf]2

()

BaOH

n

= 
[image: image399.wmf]4

SO

n

= 
[image: image400.wmf]4

BaSO

n

= 0,12 mol < 0,45 mol


[image: image401.wmf]2

()

BaOH

n

dư: Các phản ứng (10 và (11) xảy ra cùng (8); (9)

Từ (8) và (10)   
[image: image402.wmf]2

()

BaOH

n

= 
[image: image403.wmf]3

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image404.wmf]3

()

AlOH

n

= 
[image: image405.wmf]3

2

nAl = 0,3

Từ (9) và (11)   
[image: image406.wmf]2

()

BaOH

n

= 
[image: image407.wmf]2

()

MgOH

n

= nMg = 0,12

Sau (8); (9); (10); (11)   
[image: image408.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image409.wmf]2

()

BaOH

n

còn dư = 0,45 - 0,3 - 0,12 = 0,03 (mol)

phản ứng (12) xảy ra 

Từ (12) 
[image: image410.wmf]3

()

AlOH

n

bị tan = 2 
[image: image411.wmf]2

()

BaOH

n

= 2.0,03 = 0,06 (mol) < 0,2 (mol)

Sau khi các phản ứng kết thúc 
[image: image412.wmf]3

()

AlOH

n

còn lại = 0,2 - 0,06 = 0,14 (mol)

Vậy khối lượng kết tủa F chính là giá trị của m và

   m = 0,12.233 + 0,12.58 + 0,14.78 = 45,84(g)
	1

	
	Từ (10) và (11) 
[image: image413.wmf]2

BaCl

n

  = 
[image: image414.wmf]1

2

nCl = 
[image: image415.wmf]1

2

.0,6 = 0,3 (mol)

Vậy nồng độ CM của các chất tan trong dd E lần lượt là:


[image: image416.wmf]2

BaCl

M

C

= 0,3:0,5 = 0,6 M

Từ (12) 
[image: image417.wmf]22

()

BaAlO

n

= 
[image: image418.wmf]2

()

BaOH

n

dư =0,03
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BaAlO

M

C

 = 0,03:0,5 = 0,06 M

Câu này giải và lý luận bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nếu bài làm dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố , nhóm nguyên tử và lập luận, tính toán chính xác cho cùng kết quả vẫn cho điểm tối đa
	0,5

	Bài 5

4.5đ
	Khối lượng mỗi phần = 9,84: 2= 4,92(g); 
[image: image421.wmf]2

Br

n

 = 8:160 = 0,05 ( mol)

Vì cho phần I qua dd Brom vẫn có khí bay ra nên A không tác dụng với brom trong dung dịch 

Đặt công thức tổng quát của A là CxHy ta có các pthh

C2H4 + Br2  
[image: image422.wmf]®

 C2H4Br2  (1)

C2H4 + 3O2  
[image: image423.wmf]0

t

¾¾®

 2CO2 + 2H2O   (2)

CxHy + 
[image: image424.wmf]4xy

4

+

O2   
[image: image425.wmf]0

t

¾¾®

 xCO2  + 
[image: image426.wmf]y

2

H2O     (3)

CO2 + Ba(OH)2  
[image: image427.wmf]®

 BaCO3  + 2H2O   (4)

có thể  2CO2 + Ba(OH)2  
[image: image428.wmf]®

  Ba(HCO3)2   (5)


[image: image429.wmf]2

()

BaOH

n

= 0,5.0,66 = 0,33 (mol); 
[image: image430.wmf]3

BaCO

n

= 63,04:197 = 0,32(mol)

Vì 
[image: image431.wmf]3

BaCO

n

 < 
[image: image432.wmf]2

()

BaOH

n

phải xét hai trường hợp 
	0,5

	
	TH 1: Ba(OH)2 dư   không có phản ứng (5) 

Từ (1): 
[image: image433.wmf]24

CH

n

 ở mỗi phần = 
[image: image434.wmf]2

Br

n

= 0,05 (mol )
[image: image435.wmf]Û

 1,4(g)

 Từ (2) 
[image: image436.wmf]2

CO

n

 = 2 
[image: image437.wmf]24

CH

n

 = 2.0,05 = 0,1 (mol)

Từ (4) 
[image: image438.wmf]2

CO

n

 = 
[image: image439.wmf]3

BaCO

n

 = 0,32 (mol)


[image: image440.wmf]2

CO

n

 ở (3) = 0,32-0,1 = 0,22 (mol)   
[image: image441.wmf]®

 nC trong CxHy = 0,22 (mol) 
[image: image442.wmf]Û

2,64 (g)

mặt khác 
[image: image443.wmf]xy

CH

m

 = 4,92-1,4 = 3,52 (g) 
[image: image444.wmf]®

mHtrong CxHy = 3,52-2,64 = 0,88 (g) 
[image: image445.wmf]Û

0,88 (mol)

Từ CT của CxHy  
[image: image446.wmf]®

 
[image: image447.wmf]0,221

0,884

x
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==

 vậy công thức phân tử của A là CH4; 
	1,25

	
	TH2: CO2 dư  
[image: image448.wmf]®

 có phản ứng (5)

Từ (4): 
[image: image449.wmf]2

CO

n

 = 
[image: image450.wmf]2

()

BaOH

n

= 
[image: image451.wmf]3

BaCO

n

= 0,32 (mol)
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BaOH

n

ở (5) = 0,33-0,32 =0,01 (mol)

Từ (5): 
[image: image454.wmf]2

CO

n

 =  2 
[image: image455.wmf]2

()

BaOH

n

= 2.0,01 = 0,02 (mol)


[image: image456.wmf]®

Tổng 
[image: image457.wmf]2

CO

n

  = 0,32 + 0,02 = 0,34 (mol)
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CO

n

 ở (3) = 0,34 - 0,1 = 0,24 (mol) 
[image: image460.wmf]®

 nCtrong CxHy = 0,24 (mol) 
[image: image461.wmf]Û

2,88(g)


[image: image462.wmf]®

 mH trong CxHy = 3,52 - 2,88 = 0,64 (g) 
[image: image463.wmf]Û

0,64 (mol)

Từ CT của CxHy 
[image: image464.wmf]®
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vậy công thức phân tử của A là C3H8; 
	1,25

	
	Cả 2 trường hợp A đều là an kan không tác dụng với Br2 trong dd nên đều thỏa mãn, phù hợp đề bài

Nếu A là CH4 thì 
[image: image466.wmf]4

CH

n

 = 
[image: image467.wmf]2

CO

n

 = 0,22 (mol) 
[image: image468.wmf]®

V = 4,928 lít

 Từ (2) và (3) 
[image: image469.wmf]2

HO

n

= 0,1 + 0,44  =0,54 mol 


[image: image470.wmf]®

 Tổng m sản phẩm cháy  = 0,32.44 + 0,54.18 = 23,8 (g) 


[image: image471.wmf]®

 khối lượng dung dịch bị giảm = 63,04 – 23,8 = 39,24 (g)
	0,75

	
	Nếu A là C3H8 


[image: image472.wmf]®
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3

.
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CO

n

 = 
[image: image476.wmf]1

3

.0,24 = 0,08 (mol) 
[image: image477.wmf]®

V = 1,792 lít

Từ (2) và (3) 
[image: image478.wmf]2

HO

n

= 0,1 + 0,32=0,42 mol 


[image: image479.wmf]®

 Tổng m ản phẩm cháy = 0,34.44 + 0,42 .18 = 22,52 (g) 


[image: image480.wmf]®

 khối lượng dung dịch bị giảm = 63,04 – 22,52 = 40,52 (g)

ở câu này nếu bài làm lý luận: vì A mạch hở và không cộng brom trong dd nên suy ra A là an kan nên công thức tổng quát là CnH2n+2  rồi giải ra 2 trường hợp 

n =1; n=3 vẫn cho điểm tối đa
	0,75


---------- Hết ---------

* Lưu ý: Bµi lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
ĐỀ 12
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011– 2012

Môn: Hóa học

Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề

(Đề thi có: 01 trang)




Câu I: (2,0 điểm)

     Cho lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3, và KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Câu II: (3,0 điểm)

      1) Có 1 hh gồm 5 kim loại: Al, Mg; Fe, Cu, Ag. Hãy dùng PPHH để tách riêng từng kim loại với khối lượng không đổi. Viết PTHH xảy ra trong quá trình tách.

      2) Viết PTPƯ trong mỗi trường hợp sau

          a. Oxit + Axit → 2 muối + oxit

          b. Muối + kim loại → 2 muối

          c. Muối + bazơ → 2 muối + 1oxit

          d. Muối + kim loại →1 muối

Câu III: (3,0 điểm)

1) Trộn V1 lit dd HCl 0,6M với V2 lít dd NaOH 0,4M thu được 0,6 lit dd A. Tính V1, V2 biết 0,6 lít dd A có thể hoà tan hêt 1,02 gam Al2O3 (coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích)

2) Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800 ml dd X gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M. Tìm giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.

Câu IV: (10,0 điểm)

1) Hoà tan các chất gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước dư được dd A và kết tủa B. Hỏi dd A và kết tủa B chứa những chất gì? Viết PTHH của các phản ứng để minh hoạ.

2) Hoà tan hết 3,2 gam oxit M2On trong lượng vừa đủ dd H2SO4 10%, thu được dd muối có nồng độ 12,903%. Sau phản ứng đem cô bớt dd và làm lạnh thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.

3) Cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dd Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.

a) Tính nồng độ mol/lit của dd H2SO4 ban đầu.

b) Xác định công thức phân tử của muối halogenua.

c) Tính x.

Câu V: (2,0 điểm)

     Có  hỗn hợp khí A gồm metan, etilen và axetilen.

· Cho 5,6 lít hỗn hợp khí a lội qua dd nước brôm dư thì có 52 gam brôm tham gia phản ứng.

· Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam hỗn hợp khí A thì cần vừa đủ 30,24 lít không khí.

Xác định thành phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A, biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích còn lại là ni tơ.

(Cho NTK: H = 1 ; Li=7; C = 12 ; O = 16 ; F=19; Ca=40; Br=80; I=127; Ba=137; Pb=207; N=14; Na = 23 ; Al = 27 ; S = 32 ; K = 39 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; Cu = 64)
…………………………………Hết…………………………………

      Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011– 2012

Môn: Hóa học

Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề

(Đề thi có: 01 trang)




Câu I: (2,0 điểm)

     Cho lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3, và KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2,0
	* Với NaHSO4: 

Fe + 2NaHSO4 → FeSO4 + Na2SO4 + 2H2
Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaOH + H2O

BaO + H2O → Ba(OH)2
Al2O3+ 6NaHSO4 → Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O

2KOH + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O

* Với CuSO4:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

BaO + H2O → Ba(OH)2
Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2
2KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO4
	0,5

0,5

0,5

0,5


Câu II: (3,0 điểm)

      1) Có 1 hh gồm 5 kim loại: Al, Mg; Fe, Cu, Ag. Hãy dùng PPHH để tách riêng từng kim loại với khối lượng không đổi. Viết PTHH xảy ra trong quá trình tách.

      2) Viết PTPƯ trong mỗi trường hợp sau

          a. Oxit + Axit → 2 muối + oxit

          b. Muối + kim loại → 2 muối

          c. Muối + bazơ → 2 muối + 1oxit

          d. Muối + kim loại →1 muối


	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	2. 1,0đ 
	a. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

b. FeCl3 + 2Cu → FeCl2 + 2CuCl2
c. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

d. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

	


Câu III: (3,0 điểm)

1) Trộn V1 lit dd HCl 0,6M với V2 lít dd NaOH 0,4M thu được 0,6 lit dd A. Tính V1, V2 biết 0,6 lít dd A có thể hoà tan hêt 1,02 gam Al2O3 (coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích)

2) Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800 ml dd X gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M. Tìm giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1. (2,0đ) 
	nHCl=0,6V1 (mol)

nNaOH=0,4V2 (mol)

nAl2O3=0,1 (mol)

- Theo đề bài ta có: V1+V2=0,6 lít

- PTHH: HCl + NaOH → NaCl + H2O                                               (1)

* Trường hợp 1: Trong dd A còn dư axit HCl

6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O                                                      (2)

- Theo (1) và (2) ta có V1 + V2 = 0,3 lít (*)

* Trường hợp 2: Trong dd A còn dư axit NaOH

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O                                                  (3)

- Theo (1) và (3) ta có nNaOH = nHCl + 2nAl2O3 

=> 0,4V2 = 0,6V1 + 0,02 (**)

- Từ (*) và (**) ta có: V1 = 0,22 lit, V2 = 0,38 lít
	1,0

1,0

	2(1đ)
	nKOH = 0,8.0,5 = 0,4 mol

nCa(OH)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800 ml dd X có các phương trình phản ứng

               CO2        +       Ca(OH)2    →       CaCO3     +     H2O           (1)

Mol          0,16                  0,16                     0,16

               CO2        +      2KOH       →         K2CO3     +     H2O          (2)

Mol          0,2                    0,4                       0,2

               CO2        +        K2CO3   +  H2O  →   2KHCO3                     (3)

Mol          0,2                    0,2

- Theo (1) ta có: Nếu 0
[image: image481.wmf]£

 a 
[image: image482.wmf]£

 0,16 thì số mol CaCO3 tăng từ 0 đến 0,16 mol

- Theo (2) và (3) ta có: Nếu 0,16 
[image: image483.wmf]£

 a
[image: image484.wmf]£

 0,56 thì số mol CaCO3 = 0,16 mol

     Vậy để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất là 0,16.100 = 16 gam thì 0,16 
[image: image485.wmf]£

 a 
[image: image486.wmf]£

 0.56
	0,5

0,5


Câu IV: (10,0 điểm)

3) Hoà tan các chất gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước dư được dd A và kết tủa B. Hỏi dd A và kết tủa B chứa những chất gì? Viết PTHH của các phản ứng để minh hoạ.

4) Hoà tan hết 3,2 gam oxit M2On trong lượng vừa đủ dd H2SO4 10%, thu được dd muối có nồng độ 12,903%. Sau phản ứng đem cô bớt dd và làm lạnh thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.

5) Cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dd Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.

     a) Tính nồng độ mol/lit của dd H2SO4 ban đầu.

     b) Xác định công thức phân tử của muối halogenua.

     c) Tính x.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1. (2,0đ) 
	Phương trình hoá học

             Na2O  +  H2O  →  2NaOH

Mol         a                              2a

             NaHCO3   +  NaOH  ->  Na2CO3  +  H2O

Mol            a                  a                   a

             NH4Cl  +  NaOH  →  NaCl  +  NH3↑  +  H2O

Mol           a               a                a            a

             BaCl2  +  Na2CO3  →  BaCO3↓  +  2NaCl

Mol           a                 a                  a                2a

=> Dung dịch A chỉ có NaCl

      Kết tủa B chỉ có BaCO3
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2(3đ)
	- PTHH: 

              M2On        +          n H2SO4        →         M2(SO4)n    +   nH2O

Nếu có 1 mol M2On thì số gam dd H2SO4 10% là 980n gam

Số gam dd muối là 2M+996n (gam)

Ta có:  
[image: image487.wmf](2M96n).10056n

C%12,903M
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+

==Þ=

+


Vậy n = 3, M = 56 => oxits là Fe2O3
PTHH: Fe2O3  +  3H2SO4  →  Fe2(SO4)3  +  3H2O
	1,0

1,0

1.0

	3(5đ)
	a. nPb(NO3)2 =0,2 mol

- Vì khí B có mùi trứng thối khi tác dụng với dd Pb(NO3)2 tạo kết tủa đen => B là H2S

- Gọi CTTQ của muối halogenua kim loại kiềm là RX

- PTHH     8RX   +   5H2SO4 đặc  →  4R2SO4   +   H2S↑  +  4X2  +  4H2O   (1)

                    1,6            1,0                     0,8              0,2       0,8

(có thể HS viết 2 phương trình liên tiếp cũng được)

- Khi B tác dụng với dd Pb(NO3)2
              H2S  +  Pb(NO3)2   →   PbS↓   +   2HNO3                                    (2)

                0,2                                  0,2

- Theo (1) ta có: 
[image: image488.wmf]HSO

24

M
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b. Sản phẩm gồm có: R2SO4, X2, H2S => chất rắn T có R2SO4 và X2, nung T đến khối lượng không đổi => 
[image: image489.wmf]24
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- Theo (1) 
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. Vậy X là iôt(I)

- Ta có: 
[image: image493.wmf]24
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R là kali (K)

- Vậy CTPT muối halogenua là KI

c. Tìm x:

- Theo (1) 
[image: image494.wmf]RX
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	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0


Câu V: (2,0 điểm)

     Có  hỗn hợp khí A gồm metan, etilen và axetilen.

· Cho 5,6 lít hỗn hợp khí a lội qua dd nước brôm dư thì có 52 gam brôm tham gia phản ứng.

· Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam hỗn hợp khí A thì cần vừa đủ 30,24 lít không khí.

Xác định thành phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A, biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích còn lại là ni tơ.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	(2,0đ) 
	- Gọi a, b, c lần lượt là số mol của CH4, C2H4, C2H2 trong 5,6 lít hỗn hợp A

- Ta có: a + b + c =
[image: image495.wmf]5,6

0,25

22,4

=

                                                             (1)

- PTHH        C2H4  +  Br2  →  C2H4Br2                                                      (2)

                     C2H2  +  2Br2  →  C2H2Br4                                                    (3)

    
[image: image496.wmf]2
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- gọi ka, kb, kc lần lượt là số mol của CH4, C2H4, C2H2 trong 2,6 gam hỗn hợp A.

- Ta có            16ka + 28kb + 26kc = 2,6                                                   (5)

                     2CH4  +  4O2  →  2CO2  +  4H2O                                         (6)

                       C2H4  +  3O2  →  2CO2  +  2H2O                                        (7)

                     2C2H2  +  5O2  →  4CO2  +  2H2O                                        (8)

   
[image: image497.wmf]2
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- Giải hệ PT (1), (4), (5), và (9) ta được

           a = 0,025 mol 
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           b = 0,125 mol
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          c = 0,1 mol 
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 Chú ý: Thí sinh làm bài theo phương pháp khác: Cho kết quả đúng, lập luận chặt chẽ giám khảo căn cứ thang điểm của hướng dẫn chấm cho điểm sao cho hợp lý.

ĐỀ 13
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Bai 1 (2,75 diém)
1. Viét phuong trinh hoa hoc ctia cac phan tmg xay ra trong cac thi nghiém sau (néu ¢d):
a) Cho dung dich KHSO, vao dung dich NaHCO;
b) D6t nong hdn hgp bot Fe va S (trong didu kién khong c6 oxi).
¢) Suc khi CO, t6i du vao dung dich KAIO,.
d) DBt déy sét trong khi clo.
e) Pun néng A1,O3 v6i dung dich HNO; dic.
f) Nhiing thanh sét vao dung dich H,SO, lodng, ngudi.
g) Cho Ba du vao dung dich H,SO, loéng.
2. Chi diang thém nude, hdy nhin biét 4 chét rin: Na,0, AL O3, Fe,0;, Al chira trong céc lo
riéng biét. Viét phu'cmg trinh héa hoc cua céc phan img.
3. Hay néu va gla: thich hién tugng cia thi nghiém sau: Cho tir tir timg giot (vira khudy déu)
dung dich HCI dén du vao dung dlch K,CO;.

Bai 2 (2,0 diém)

1. Hdn hgp A gdm BaO, FeO, ALO;. Hoa tan A trong lugng du nuéc, dugc dung dich D va
phan khong tan B. Suc CO, dur vao D, phan tmg tao két tia. Cho khi CO du qua B nung néng
duoc chit rin E. Cho E téc dung vé6i dung dich NaOH du, thiy tan mét phan con lai chét rin G.
Hoa tan hét G trong lugng du dung dich H,SO,4 lodng 10i cho dung dich thu dugc tac dung véi
dung dich KMnO,. Viét phwong trinh héa hoc ctia céc phéan img xay ra.

2. Hoan thanh phuong trinh héa hoc ctia céc phan tng theo so d6 sau:

X—)X|+C02 X1+H20———)X2
X+ Y — X+Y; +H,0 X2+2Y—————)X+Y2+2H20
Bai 3 (2,25 diém) ’

1. C6 bao nhiéu gam NaCl t4ch ra khi lam lanh 900 gam dung dich béo hoa & 90°C vé 0°C?
Biét ring d6 tan ciia NaCl trong 100 gam H,0 & 90°C 12 50 gam va & 0°C 1a 35 gam.
2. Khir hoan toan 5,44 gam hdn hop oxit ciia kim loai A va CuO thanh hdn hop 2 kim loai, cin
ding vira da 2,016 lit khi H, (dktc). Cho hdn hop 2 kim loai sinh ra vao dung dich HCI du, thdy
thoat ra 1,344 lit khi H, (dktc).

Xéc dinh cong thirc oxit cua kim loai A, biét ti 18 vé& s6 mol Cu va sé mol A trong hén hop 2
kim loai sinh ra 13 1:6.
Bii 4 (3,0 diém)
1. Viét cac cong thirc cdu tao mg v6i cong thirc phan tir C4H,Cly ma & mdi nguyén tir cacbon
chira khong qué mot nguyén tir clo.
2. Hén hop X gdm mét ankan va mét ankin c6 ti 16 phan tir khéi tuong tmg 1a 22:13. D6t chay
hoan toan 0,2 mol hdn hgp X, thu dugc 22 gam CO, va 9 gam H,0. X4c dinh cng thirc phin
tir clia ankan va ankin,
3. Cho hdn hop X gdm C,Hg, C;Hg va CyH,. Dt chéy hoan toan 24,8 gam hén hop X, thu duoc

28,8 gam H,0. Mat khac, néu cho 11,2 lit (dktc) hén hop X tac dung véi dung dich brom (du)
thi khéi lugng brom phén tmg 13 100 gam. Tinh phin tram thé tich c4c khi trong hén hop X.




ĐỀ 14
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS

NĂM HỌC 2011-2012

	           
	       Môn thi    : HOÁ  HỌC
      Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

      Ngày thi   : 03/4/2012 


Câu I.(3 điểm)

  1.Cho các kim loại Mg, Al, Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch HCl, NaOH, CuSO4, AgNO3.Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

  2.Có bốn chất sau: KCl, H2O, MnO2, H2SO4 đặc .Từ những chất trên làm thế nào có thể điều chế :HCl ; Cl2 ; KClO3. Viết phương trình phản ứng đã dùng.

Câu II.(3 điểm)

  1.Hoàn thành các phương trình phản ứng của sơ đồ sau. Ghi rõ điều kiện ( nếu có):

    Saccarozơ 
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 axit axetic
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  natriaxetat 
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 EMBED Equation.3  [image: image511.wmf]nitrobenzen.

  2.Một trong những cách làm sạch tạp chất có lẫn trong  nước mía dùng sản xuất đường phèn theo phương pháp thủ công trước đây được thực hiện bằng cách cho bột than xương và máu bò vào nước ép mía. Sau đó khuấy kĩ đun nhẹ rồi lọc lấy phần nước trong. Phần nước trong này mất hẳn màu xẫm và mùi mía. Cô cạn nước lọc thì thu được đường phèn. Hãy giải thích việc sử dụng than xương và máu bò trong cách làm này?

  3.Butan có lẫn tạp chất là các khí etilen, cacbonic, axetilen. Nêu cách tiến hành và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch khí.
Câu III.(4 điểm)

  1.Cho 0,1g canxi tác dụng với 25,0cm3 nước lạnh ở nhiệt độ phòng. Thể tích khí hyđro đo được trong thời gian 4 phút, mỗi lần đo cách nhau 30 giây. Kết quả thu được như sau:

	Thời gian(gy)
	0
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210
	240

	Thể tích(cm3)
	0
	20
	32
	42
	50
	56
	59
	60
	60


a.Dựa vào bảng số liệu cho biết: tốc độ phản ứng thay đổi thế nào và sau bao nhiêu giây phản ứng kết thúc.

b.Tìm thể tích khí hyđro thu được ở nhiệt độ phòng và nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi phản ứng kết thúc. Biết ở điều kiện nhiệt độ phòng 1,0 mol khí có thể tích 24000cm3 và khối lượng riêng của nước là 1,0g/cm3.

  2.Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tìm x,y.

Câu IV.(3 điểm)

  1.Có các chất lỏng A, B, C, D, E. Chất nào là benzen, ancol etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ, nước. Biết kết quả của những thí nghiệm như sau:

-Cho tác dụng với Na thì A, B, C, D có khí bay ra; E không phản ứng

- Cho tác dụng với CaCO3 thì A, B, C, E không phản ứng; D có khí bay ra

-Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì A, C, D, E bạc không xuất hiện; B có bạc xuất hiện

-Đốt trong không khí thì A, E cháy dễ dàng; D có cháy ; B,C không cháy

Xác định A, B, C, D, E và viết các phương trình phản ứng hoá học theo các kết quả thí nghiệm trên.

   2.Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ A chỉ thu được a(g) CO2 và b(g) H2O. Biết 3a = 11b và 7m = 3(a + b). Xác định cụng thức phân tử (A), biết tỉ khối hơi của (A) đối với không khí : dA/KK < 3 .   
Câu V.(4 điểm)

Cho V lít(đktc) khí CO đi qua ống sứ đựng 5,8g sắt oxit nung đỏ, một thời gian thu được hỗn hợp khí A và chất rắn B. Cho B tác dụng hết với axit HNO3 loãng dư thu được dung dịch C và 0,784 lit (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch C thu được 18,15g muối sắt III khan. Nếu hoà tan hoàn toàn B bằng axit HCl dư thu được 0,672 lit khí (đktc)(xem quá trình sắt tác dụng với muối sắt III về muối sắt II không đáng kể).

  1.Tìm công thức sắt oxit và phần trăm khối lượng các chất trong B.

  2.Tìm V và phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp A, biết tỉ khối của A đối với hyđro là 17,2.

Câu VI.( 3 điểm)

  Một hỗn hợp khí (A) gồm một hiđrocacbon (X) mạch hở và H2. Cho 17,6g hỗn hợp (A) vào dung dịch nước brom , sau khi phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch brom nhạt màu và khối lượng brom tham gia phản ứng là 96,0g. Khi đốt cháy hoàn toàn 17,6g hỗn hợp (A), dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong thì toàn bộ sản phẩm cháy bị hấp thụ hết và tạo được 20,0g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch nước vôi tăng thêm m(gam) so với ban đầu. Đun sôi dung dịch còn lại tạo thêm 50,0g kết tủa nữa.

  1.Tìm công thức phân tử của (X) và tính thành phần phần trăm số mol hỗn hợp (A).

  2. Tính m.

                                          Ghi chú :   Thí sinh được phép dùng bảng tuần hoàn và máy tính bỏ túi.  
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	            QUẢNG NAM               KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC : 2011-2012       

                                               HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC

            ĐỀ CHÍNH THỨC                   (Hướng dẫn chấm có 4 trang)
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	Đáp án
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	Câu I 

  3 điểm
	1.Các phản ứng:

               Mg + 2HCl                 
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 MgCl2 + H2                                                                                                (0,2.10)

               Mg + CuSO4                     
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MgSO4 +Cu

             Mg + 2AgNO3                 
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Mg(NO3)2 +2Ag

               2Al + 6HCl                
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 2AlCl3 + 3H2
              2Al + 2NaOH +2H2O 
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 2NaAlO2 + 3H2
              2Al + 3CuSO4             
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 Al2(SO4)3 + 3Cu

               Al+ 3AgNO3                  
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Al(NO3)3 +3Ag

               Fe+ 2HCl                   
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 FeCl2 + H2
               Fe + CuSO4                        
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FeSO4 +Cu

               Fe+ 2AgNO3                     
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Fe(NO3)2 +2Ag

 Nếu AgNO3 dư thì : Fe(NO3)2 + AgNO3  
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 Fe(NO3)3 + Ag 

  2.        2KCl + H2SO4 đặc nóng  
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K2SO4 + 2HCl                                                            (0,25.4)
             MnO2 + 4HCl             
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  MnCl2 +Cl2 + 2H2O

             2KCl + 2H2O     
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2KOH +H2+Cl2

                   3Cl2 + 6KOH           
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5KCl+ KClO3 + 3H2O
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	Câu II 

3 điểm
	1.        C12H22O11 + H2O
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2C6H12O6                                                                                               (0,125.8)
                   C6H12O6           
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2C2H5OH  + 2CO2

                  C2H5OH + O2            
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CH3COOH  + H2O

            CH3COOH + NaOH      
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CH3COONa  + H2O

            CH3COONa  + NaOH
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             2CH4                      
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              3C2H2                          
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              C6H6 +HNO3 đặc       
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2.Than xương (C vô định hình) có đặc tính hấp phụ các chất màu và mùi.Máu bò(protein) khi tan trong nước mía tạo thành dung dịch keo, có khả năng giữ các tạp chất nhỏ lơ lửng, không lắng đọng.Khi đun nóng protein bị đông tụ,kéo những hạt tạp chất này lắng xuống, nhờ đó khi lọc bỏ phần không tan, thu được nước mía trong, không có màu ,mùi và các tạp chất.

3.Cho hỗn hợp khí C4H10,C2H4  ,C2H2 ,CO2 đi qua dung dịch brom dư. Khí đi ra là C4H10 và CO2, cho hỗn hợp  thu được vào dung dịch nước vôi dư. Khí đi ra là C4H10 nguyên chất.

            C2H4 + Br2              
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 C2H4Br2   

          C2H2 + 2Br2            
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 C2H2Br4   

          CO2  + Ca(OH)2   
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 CaCO3  +  H2O   
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	Câu III 

4 điểm
	  1.a.-Tốc độ phản ứng giảm dần theo thời gian.                                                                       (0,25)
        -Phản ứng kết thúc sau 210 giây                                                                                        (0,25)
     b.Phương trình phản ứng:

   Ca + 2H2O   
[image: image538.wmf]¾
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Ca(OH)2 +H2

Số mol H2  = số mol Ca(OH)2 = số mol Ca = 0,1:40 =0,0025mol

Thể tích khí H2 = 0,0025.24000 =60cm3

( hoặc nhìn vào bảng số liệu thể tích khí H2  =60cm3)                                                              (0,25)
Khối lượng Ca(OH)2 =74.0,0025=0,185g                                                                                 (0,25)
Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 25.1 + 0,1 – 0,0025.2 = 25,095g                                  (0,25)
Nồng độ % dung dịch = (0,185:25,095).100 = 0,737%                                                             (0,25)
2. Phương trình điện li

                AlCl3             
[image: image539.wmf]¾
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 Al3+  + 3Cl-        (1)                                                                 (0,20.5)
                0,4x                           0,4x                       :  (mol)

                Al2(SO4)3       
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2Al3+   +3SO42-   (2)

                0,4y                
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  0,8y      1,2 y       : (mol)

  Khi tác dụng với NaOH:

               Al3+ + 3OH-     
[image: image542.wmf]¾
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  Al(OH)3               (3)

Nếu NaOH dư thì có phản ứng: 

           Al3+    + 4OH-      
[image: image543.wmf]¾
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  AlO2-  + 2H2O      (4)

Khi cho BaCl2 dư vào :

                  Ba2+   + SO42-    
[image: image544.wmf]¾
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  BaSO4            (5)
                            1,2 y               1,2 y                 : (mol)
              Số mol Al3+  = 0,4x +0,8y; 
Số mol BaSO4 =33,552 :233 =  0,144 mol 
[image: image545.wmf]Þ

 nSO42-  =1,2y =  0,144 
[image: image546.wmf]Þ

 y= 0,12(mol)         (0,5) 

nOH-  = nNaOH = 0,612 mol;
nAl(OH)3  =8,424:78= 0,108 mol  
[image: image547.wmf]Þ

 nOH-  tạo kết tủa ở (3) = 0,108.3 =0,324 < 0,612 


[image: image548.wmf]Þ

 có phản ứng (3) &(4)                                                                                                            (0,5)

[image: image549.wmf]Þ

 số mol OH- tạo  AlO2- = 0,612- 0,324 = 0,288 mol  


[image: image550.wmf]Þ

 0,4x +0,8y=0,108 + (0,288:4)
[image: image551.wmf]Þ

  x= 0,21mol                                                                                                                              ( 0, 5 )

	0,5 đ

1,0đ

1,0đ

1,5đ

	Câu IV

3điểm 
	 1.Từ các kết quả xác định được A:C2H5OH; B: dung dịch glucozơ(C6H12O6 ); C:H2O ;D:CH3COOH ; E : C6H6(benzen)                                                                                                (0,5)
            2C2H5OH + 2Na       
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    2C2H5ONa    + H2                                                                                   (0,125.8)
                            2H2O + 2Na        
[image: image553.wmf]¾

®

¾

    2NaOH   + H2

          2CH3COOH + 2Na      
[image: image554.wmf]¾

®

¾

    2CH3COONa    + H2

           2CH3COOH + CaCO3 
[image: image555.wmf]¾

®

¾

  (CH3COO)2Ca    + H2O + CO2

          C6H12O6 + Ag2O  
[image: image556.wmf]¾

¾

¾

®

¾

toC

NH

,

3

C6H12O7 + 2Ag

           C2H5OH + 3O2             
[image: image557.wmf]¾

®

¾

    2CO2    + 3H2O

            CH3COOH + 2O2        
[image: image558.wmf]¾

®

¾

    2CO2    + 2H2O

             2C6H6   + 15O2                 
[image: image559.wmf]¾

®

¾

    12CO2    + 6H2O

2. mC =12a/44 =3a/11 =b(g)

     mH = 2b/18 =b/9(g)                                                                                                               (0,25)
    mO = m-( b + b/9 ) = m -10b/9

   theo đề : 7m =3a +3b =11a +3b = 14b 
[image: image560.wmf]Þ

m=2b(g)
     
[image: image561.wmf]Þ

mO =2b – 10b/9 = 8b/9(g)                                                                                                (0,25)
 Gọi công thức phân tử của A là CxHyOz
 Ta có tỷ lệ : x:y:z = b/12 :b/9:8b/9.16

                              = 3:4:2                                                                                                             (0,5)
    
[image: image562.wmf]Þ

công thức phân tử A : (C3H4O2)n; với n nguyên dương

       theo đề : 72n < 29.3 
[image: image563.wmf]Þ

n < 1,208 
[image: image564.wmf]Þ

chỉ có n = 1 đúng điều kiện

   Vậy công thức phân tử của A là: C3H4O2                                                                                  (0,5)
	1,5đ

1,5đ

	Câu V 

4điểm
	1. Gọi công thức phân tử sắt oxit là FexOy
Ta có sơ đồ FexOy 
[image: image565.wmf]¾

®

¾

CO

Fex’Oy’;Fe;FexOy dư  
[image: image566.wmf]¾

¾

®

¾

3

HNO

Fe(NO3)3;NO

Áp dụng sự bảo toàn với nguyên tố Fe: số mol Fe(FexOy) = số mol Fe trong Fe(NO3)3
                                                                                             = 18,15:242=0,075mol                   (0,5)
Số mol O = (5,8-56.0,075):16 = 0,1mol                                                                                    (0,25)
Ta có x:y = 0,075:0,1 = 3:4

Vậy công thức cần tìm Fe3O4                                                                                                    (0,25)
Chất rắn B có thể gồm:Fe,FeO,Fe3O4 dư
Phương trình phản ứng:

               Fe + 4HNO3    
[image: image567.wmf]¾

®

¾

 Fe(NO​3)3 + NO + 2H2O              (1)

          3FeO + 10HNO3  
[image: image568.wmf]¾

®

¾

 3Fe(NO​3)3 + NO + 5H2O            (2)

        3Fe3O4 + 28HNO3  
[image: image569.wmf]¾

®

¾

 9Fe(NO​3)3 + NO + 14H2O          (3)

                Fe + 2 HCl      
[image: image570.wmf]¾

®

¾

 FeCl2 + H2                                   (4)

             FeO + 2 HCl       
[image: image571.wmf]¾

®

¾

FeCl2 + H2O                                (5)

           Fe3O4 + 8HCl        
[image: image572.wmf]¾

®

¾

 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O              (6)                                        (0,5)
 Gọi a,b,c lần lượt là số mol Fe,FeO,Fe3O4 dư trong B

Từ  (4) số mol H2 = a = 0,03

 Từ  (1),(2),(3) số mol NO = a + b/3+ c/3 = 0,035

Số mol Fe = a + b + 3c = 0,075

Giải hệ phương trình ta có: a=0,03 ; b = 0 ; c= 0,015

Khối lượng B = 56.0,03 + 232.0,015 = 5,16g                                                                            (0,75)
% khối lượng hỗn hợp : %Fe = 32,56% ; %Fe3O4 = 67,44%                                                    (0,25)
2.Phương trình phản ứng:

  Fe3O4 + 4CO 
[image: image573.wmf]¾

®

¾

toC

3Fe + 4CO2                                    (7)

 Theo phản ứng: số mol CO phản ứng = số mol CO2
Gọi d là % thể tích CO2 ; % thể tích CO = 1-d

 Ta có : 44d + 28(1-d) = 17,2.2

  
[image: image574.wmf]Þ

d= 0,4 . 
[image: image575.wmf]Þ

%VCO2=40% ; %VCO =60%                                                                          (0,75)
 Theo (7) số mol CO phản ứng  = (4/3).số mol Fe =(4/3).0,03=0,04mol

Do đó số mol CO ban đầu = (0,04.100):40=0,1mol

 V=0,1.22,4= 2,24lit                                                                                                                   (0,75)

	1,0đ

1,5đ

1,5đ

	Câu VI

3 điểm 
	1.Gọi công thức phân tử tổng quát của (X) là :CnH2n+2-2k  ; với: 2≤n≤4; 1≤ k ≤ n

                CnH2n+2-2k  + kBr2         
[image: image576.wmf]¾

®

¾

 CnH2n+2-2kBr2k                   (1)

                    x                kx                                             : mol

         2CnH2n+2-2k  +(3n+1-k)O2    
[image: image577.wmf]¾
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 2nCO2 + 2(n+1-k)H2O       (2)

             x                                                  nx                   : mol

         2H2  + O2    
[image: image578.wmf]¾
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¾

 2 H2O                           (3)

   CO2 + Ca(OH)2
[image: image579.wmf]¾

®

¾

CaCO3 + H2O                (4)

  2CO2 + Ca(OH)2
[image: image580.wmf]¾

®

¾

Ca(HCO3)2                   (5)

     Ca(HCO3)2      
[image: image581.wmf]¾

®

¾

toC

CaCO3 + H2O +CO2    (6)

Gọi x là số mol (X) trong hỗn hợp

Số mol CO2 =nx = 0,2 + 2.0,5 =1,2 (a)

Số mol Br2 =kx = 0,6 (b)

Từ (a) & (b) 
[image: image582.wmf]Þ

n =2k

+ khi k=1 
[image: image583.wmf]Þ

n =2
[image: image584.wmf]Þ

CTPT C2H4

 x = 0,6 
[image: image585.wmf]Þ

 số mol H2 =(17,6 – 28.0,6):2 = 0,4 mol

% C2H4 = 60% ; %H2 = 40%

+ khi k=2  
[image: image586.wmf]Þ

n = 4 
[image: image587.wmf]Þ

 CTPT C4H6
 x = 0,3 
[image: image588.wmf]Þ

 số mol H2 =(17,6 – 54.0,3):2 = 0,7 mol

% C4H6 = 30% ; %H2 = 70%

2.Số mol nguyên  tử H trong 2 trường hợp: 4.0,6+2.0,4= 6.0,3+2.0,7=3,2mol 

      
[image: image589.wmf]Þ

số mol H2O= 1,6mol

  Số mol CO2 = nx =1,2mol


[image: image590.wmf]Þ

 m = mCO2 + mH2O – mCaCO3 =44.1,2 +18.1,6 -20 =61,6gam
 
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ


Ghi chú: Các bài toán ở câu III,IV,V ,VI  : Học sinh có thể giải theo cách khác nhưng lập luận đúng và cho kết quả đúng vẫn đạt điểm tối đa như trên.  

- Phương trình hoá học không cân bằng hoặc cân bằng sai thì trừ nửa số điểm của phương trình đó. Trong một phương trình viết sai 1 công thức hóa học thì không tính điểm phương trình.   

ĐỀ 15
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO        KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

            QUẢNG NINH                            LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011-2012

           ---------------------

   ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN HÓA HỌC 9

(BẢNG B)

Ngày thi: 23/03/2012

Thời gian làm bài: 150 phút

(Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi này có 01 trang)

Câu 1 : (3,5 điểm)
Cho sơ đồ phản ứng sau :


(1)
A 
[image: image591.wmf]¾

®

¾

)

2

(

FeCl2 
[image: image592.wmf]¾

®

¾

)

3

(

B
(4)

                                         Fe
Fe2O3


(7)     D
[image: image593.wmf]¾

¾

¬

)

6

(

C 
(5)

   Biết A,B,C,D là các hợp chất khác nhau của sắt và không phải là FeCl2, Fe2O3. Xác định công thức hóa học của các hợp chất đó và viết các phương trình phản ứng minh họa.

Câu 2: (5,0 điểm)
    1/ Nhiệt phân hỗn hợp gồm BaCO3, MgCO3, Al2O3 được chất rắn A và khí B. Hòa tan A vào nước dư được dung dịch D và chất rắn không tan C. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch HCl  vào dung dịch D thì xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần. Chất rắn C tan một phần trong dung dịch NaOH dư, phần còn lại tan hết trong dung dịch HCl dư . Xác định các chất trong A,B,C,D và viết phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảu ra hoàn toàn.

    2/ Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 4 chất khí đựng trong 4 bình mất nhãn sau: CO, CO2, N2, SO2.

Câu 3 (3,5 điểm)

     Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 có số mol bằng nhau. Lấy 52 gam hỗn hợp X cho vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn C. Tìm giá trị của m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 4: (3,5 điểm)

    Hòa tan hoàn toàn a gam oxit của một kim loại hóa trị (II) trong 48 gam dung dịch H2SO4 loãng, nồng độ 6,125% thu được dung dịch A chứa 2 chất tan trong đó H2SO4 có nồng độ 0,98%. Mặt khác, dùng 2,8 lít cacbon (II) oxit để khử hoàn toàn a gam oxit trên thành kim loại thu được khí B duy nhất. Nếu lấy 0,896 lít khí B cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 0,8 gam kết tủa. Tìm giá trị của a và xác định công thức của oxit kim loại đó. Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 5: (4,5 điểm) 

    Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon (tỉ lệ thể tích là 2:3) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử thu được 11,2 lít khí cacbonic và 11,2 gam nước. Xác định công thức phân tử của 2 hidrocacbon biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

ĐỀ 16
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                   KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 

           QUẢNG TRỊ                                                  NĂM HỌC 2011 - 2012
                                                                                            

                                                                     MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9 THCS 

                                                                     Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)  

                                                                     Khoá ngày: 12/4/2012


                                                         Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu                                                                    

Câu 1. (4,0 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm CaCO3, Cu, FeO, Al. Nung nóng A (trong điều kiện không có không khí) một thời gian thu lấy chất rắn B. Cho B vào nước dư được dung dịch C và chất rắn D (không thay đổi khối lượng khi cho vào dung dịch NaOH). Cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Xác định B, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Hoà tan hoàn toàn 4 gam FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (D = 1,05g/ml). Xác định công thức FexOy.


3. Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 và K2SO4, trong đó số nguyên tử oxi chiếm 20/31 tổng số nguyên tử có trong hỗn hợp. Tính % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.

Câu 2. (4,0 điểm)
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt các chất khí sau: SO2, Cl2, NO2, H2S, CO2  tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.

2. Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí. Nung nóng hỗn hợp A với V2O5 xúc tác thu được hỗn hợp khí B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với B bằng 0,93. Hãy tính hiệu suất phản ứng giữa SO2 và O2. Cho không khí có chứa 80% N2 và 20% O2 theo thể tích.

3. Nhỏ từ từ 3V1 lít dung dịch Ba(OH)2 xM (dung dịch X) vào V1 lít dung dịch Al2(SO4)3 yM (dung dịch Y) thì phản ứng vừa đủ và thu được kết tủa lớn nhất là m gam. 

a) Tính giá trị x/y.

b) Nếu trộn V2 lít dung dịch X vào V1 lít dung dịch Y (ở trên ) thì kết tủa thu được có khối lượng bằng 0,9m gam. Xác định giá trị V2/V1.

Câu 3. (4,0 điểm)
1. Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO nung nóng bằng lượng CO dư, toàn bộ CO2 sinh ra cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 40 gam kết tủa. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính số mol mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. 


2. Viết các phương trình phản ứng chứng minh:

        a) Tính axit của dung dịch HCl mạnh hơn CH3COOH    b) Độ hoạt động của O3 mạnh hơn O2          

        c) Tính bazơ của dung dịch Ba(OH)2 mạnh hơn NH3        d) Độ hoạt động của Fe mạnh hơn Cu

3. Cho hỗn hợp A gồm 3 kim loại X, Y, Z có hóa trị lần lượt là III, II, I và tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:3, trong đó số mol của X bằng x mol. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch có chứa y (gam) HNO3 (lấy dư 25%). Sau phản ứng thu được V lít khí NO2 và NO (đktc, không có sản phẩm khử khác). Dựa vào sơ đồ phản ứng chứng minh rằng: y  = 1,25(10x + V/22,4)63.
Câu 4. (4,0 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn 8,7 gam một hỗn hợp gồm kali và một kim loại M (thuộc nhóm IIA) trong dung dịch HCl dư, thì thu được 5,6 dm3 H2 (đktc). Nếu hòa tan hoàn toàn 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư, thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít (đktc).Hãy xác định kim loại M.  

(Cho các kim loại nhóm IIA: Be=9, Mg=24, Ca=40, Sr=88, Ba=137)

2. Từ tinh bột, các chất vô cơ cần thiết và các điều kiện có đủ, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế các chất sau: etyl axetat, etilen, PVC.

Câu 5. (4,0 điểm)
 
Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm 1 ancol đơn chức (ROH) và 1 axit cacboxylic đơn chức (R/COOH). Chia A thành 3 phần bằng nhau. Đem phần 1 tác dụng hết với Na, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thì thu được 39,6 gam CO2. Đem phần 3 thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%, sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất trong A.

Cho:  H=1, O=16, C=12, N=14, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Cl=35,5; Ca=40, Fe=56, Cu=64.
(Thí sinh không được dùng bảng HTTH và bảng Tính tan)

  SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ         HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI  CHỌN HSG TỈNH THCS 
   NĂM HỌC: 2011-2012


                                                              Khoá ngày 12  tháng 4  năm 2012 






 
        Môn: HOÁ HỌC – Lớp 9    






               (Hướng dẫn chấm có 05 trang)     

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	
	4,0 điểm

	
	1
	Phản ứng:  CaCO3 
[image: image594.wmf]o

t

¾¾®

  CaO + CO2


          2Al + 3FeO 
[image: image595.wmf]o

t

¾¾®

 Al2O3 + 3Fe

         (B: CaO, Al2O3, Cu, FeO, CaCO3 dư, Fe, Al)

         CaO + H2O  ( Ca(OH)2     

         2Al + Ca(OH)2 + 2H2O 
[image: image596.wmf]®

 Ca(AlO2)2 + 3H2
         Al2O3 + Ca(OH)2 
[image: image597.wmf]®

 Ca(AlO2)2 + H2O

         Do D không thay đổi khối lượng khi cho vào dung dịch NaOH, nên D không còn Al và Al2O3. Suy ra: D gồm Cu, FeO, CaCO3, Fe.

         CaCO3 +  H2SO4 đặc 
[image: image598.wmf]o

t
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CaSO4 + CO2 + H2O  

         Cu + 2H2SO4 đặc 
[image: image599.wmf]o
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CuSO4 +2H2O  + SO2
          2FeO +  4H2SO4 đặc 
[image: image600.wmf]o

t
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 Fe2(SO4)3 + SO2 +4 H2O  

           2Fe +  6H2SO4 đặc 
[image: image601.wmf]o
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O  

              
	2,5

	
	2
	Ta có: nHCl = 
[image: image602.wmf]1,05.52,14.10

0,15 mol

100.36,5

=


	0,25

	
	
	Phản ứng: 
[image: image603.wmf]xy

FeO

+ 2yHCl 
[image: image604.wmf]®

 x
[image: image605.wmf]2y

x

FeCl

 + yH2O (1)
	0,25

	
	
	Theo (1) và bài ra: 
[image: image606.wmf]56x16y2y

40,15
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	0,25

	
	3


	 Gọi x, y lần lượt là số mol của Al2(SO4)3 và K2SO4 trong hỗn hợp.

Ta có: 
[image: image609.wmf]12x4y20
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[image: image611.wmf]x1
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	Vậy: %(m) Al2(SO4)3 = 
[image: image612.wmf]342.1

.100%49,57%

342.1174.2
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     %(m)K2SO4 = 50,43%
	0,25



	Câu 2
	
	
	4,0 điểm

	
	1
	Ca(OH)2   +  SO2     
[image: image613.wmf]®

  CaSO3   +   H2O

2Ca(OH)2 +  2Cl2    
[image: image614.wmf]®

  CaCl2    +  Ca(ClO)2  +  H2O

6Ca(OH)2   + 6Cl2
[image: image615.wmf]0
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   5CaCl2 + Ca(ClO3)2 + 6H2O

Ca(OH)2   +  H2S     
[image: image616.wmf]®

  CaS       +  2H2O

Ca(OH)2   +  CO2    
[image: image617.wmf]®

  CaCO3   +   H2O

2Ca(OH)2 +  4NO2  
[image: image618.wmf]®

  Ca(NO2 )2   +  Ca(NO3)2   +  2H2O

Đúng mỗi pt 0,25 
[image: image619.wmf]Þ

 0,25x6= 1,5 điểm
	1,5

	
	2
	2)Hỗn hợp A ban đầu có SO2: amol, N2 : 4a mol và O2: a mol.

Phản ứng :  2SO2 + O2 

 2SO3 (1) (Có thể  chọn a=1 mol)
	0,25

	
	
	Gọi số mol SO2 phản ứng là x 

Theo (1): Số mol giảm = số mol O2 phản ứng = 0,5x (mol)


[image: image622.wmf]Þ

 nB= 6a-0,5x (mol) 
	0,25

	
	
	Theo ĐLBTKL: mA= mB = m

dA/B =

[image: image623.wmf]mm

:0,93

6a6a0,5x
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[image: image627.wmf]x
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	0,25

	
	
	Vì 
[image: image628.wmf]aa
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<

,  nên H% của phản ứng tính theo SO2. Vậy H%= 84%
	0,25

	
	3
	Phản ứng: 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 
[image: image629.wmf]®

 3BaSO4
[image: image630.wmf]¯

 + 2Al(OH)3
[image: image631.wmf]¯

(1)

                    3V1x           V1y 

Ta có: 
[image: image632.wmf]11

31

3VxVy

=

 
[image: image633.wmf]Þ

 x=y 
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Chọn x = y =1, khi đó m=3V1.233+ 2.V1.78=855V1gam (I)

Do 0,9m<m(gam) nên có 2 trường hợp xảy ra
	0,5

	
	
	Trường hợp 1: Al2(SO4)3 dư, Ba(OH)2 hết 

Theo(1): 0,9m=V2.233+
[image: image636.wmf]22

2

V.78285V

3

=

gam(II)

Từ (I, II) : 
[image: image637.wmf]2

1

V

2,7

V

=


	0,5

	
	
	Trường hợp 2: Kết tủa tan một phần

Sau (1) xảy ra tiếp phản ứng:  2Al(OH)3+Ba(OH)2
[image: image638.wmf]®

Ba(AlO2)2+4H2O(2)


Theo(1,2): Khối lượng kết tủa tan là 0,1m=
[image: image639.wmf]21

(V3V).2.780,1m
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(III)

Từ (I, III) : 
[image: image640.wmf]2
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V

3,548
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 (=3,55)
	0,5

	Câu 3
	
	
	4,0 điểm

	
	1
	Ta có: nCO2 = nCaCO3 =
[image: image641.wmf]40

100

=0,4  mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe2O3 và CuO trong 24 gam hỗn hợp 

Phản ứng :   Fe2O3 + 3CO 
[image: image642.wmf]o
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  2Fe + 3CO2    (1)

                        x                                               3x                 

                       CuO + CO 
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  Cu + CO2         (2)

                    y                                       y                 
                   Ca(OH)2 + CO2 
[image: image644.wmf]®

 CaCO3 + H2O (3)
	1,0

	
	
	Theo bài ra ta có hệ phương trình:


[image: image645.wmf]ì
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160x + 80y = 24

3x + y = 0,4
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	2
	Phản ứng :   a) HCl + CH3COONa 
[image: image648.wmf]®

 NaCl + CH3 COOH

        b) O3 + 2KI + H2O 
[image: image649.wmf]®

 2KOH + I2 + O2
        c) Ba(OH)2 + 2NH4Cl 
[image: image650.wmf]®

 BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

        d) Fe + CuSO4 
[image: image651.wmf]®

 Cu + FeSO4 
	1,0

	
	3
	Ta có: nHNO3 (phản ứng) = 
[image: image652.wmf]y.100y

63.12563.1,25

=
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	Sơ đồ: X+Y+Z + HNO3
[image: image653.wmf]®

 X(NO3)3 + Y(NO3)2 + ZNO3 + NO2 + NO (1)

Áp dụng ĐLBT:
[image: image654.wmf]y

63.1,25

=3x+4x + 3x + 
[image: image655.wmf]V
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image656.wmf]Þ
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	Câu 4
	
	
	4,0 điểm

	
	1
	Phản ứng:        2K + 2HCl ( 2KCl + H2 (1)

M + 2HCl ( MCl2 +  H2 (2)
	0,5

	
	
	Theo (1,2) và bài ra:

 
[image: image658.wmf]911

 18,3 < M < 34,8 (do 0 < b <  0,25)

M22,4

ì

ï

ï

<Þ

í

ï

ï

î

a+2b=0,5

39a+b.M=8,7

    Vậy M là Mg 


	1,0

	
	2
	- Điều chế etyl axetat: CH3COOC2H5
(-C6H10O5-)n  +  nH2O 
[image: image659.wmf]o

axit, t
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 nC6H12O6
 C6H12O6 
[image: image660.wmf]men
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 2C2H5OH  +  2CO2
 C2H5OH  + O2 
[image: image661.wmf]¾¾¾¾®

men giaám

CH3COOH  +  H2O

  CH3COOH  +  C2H5OH 
[image: image662.wmf]o

24
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 CH3COOC2H5  + H2O 

- Điều chế etilen

    C2H5OH 
[image: image663.wmf]¾¾¾¾¾®

0

24d

HSO,170C

 CH2=CH2  +  H2O

- Điều chế PVC: (-CH2-CHCl-)n

   CH3COOH  +  NaOH 
[image: image664.wmf]®

  CH3COONa  +  H2O

    CH3COONa  +  NaOH(rắn)  
[image: image665.wmf]¾¾¾®
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CaO

 CH4  +  Na2CO3
     2CH4 
[image: image666.wmf]¾¾¾®
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[image: image667.wmf]º

CHCH

 +  3H2
      
[image: image668.wmf]CHCH

º

 +  HCl 
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 CH2=CHCl

      nCH2=CHCl  
[image: image670.wmf],,

o

xtpt
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 (-CH2-CHCl-)n

Có thể theo cách khác cũng cho điểm tối đa: 

          C2H4 
[image: image671.wmf]®

  C2H4Cl2 
[image: image672.wmf]®

  C2H3Cl 
[image: image673.wmf]®

  PVC

Mỗi phương trình 0,25 điểm 
[image: image674.wmf]Þ

 0,25x10= 2,5 điểm
	2,5

	Câu 5
	
	
	4,0 điểm

	
	
	Đặt ancol ROH là: CxHyO, axit R’COOH: CaHbO2
Phần 1:  2ROH + 2Na 
[image: image675.wmf]®

  2RONa   + H2  (1)

           2 R’COOH  + 2Na 
[image: image676.wmf]®

  2R’COONa  + H2  (2)

Phần 2:  CxHyO   + (x+y/4 -1/2)O2 
[image: image677.wmf]®

 xCO2 + y/2H2O (3)

              CaHbO2  + (a+b/4 - 1)O2 
[image: image678.wmf]®

 aCO2 +b/2H2O (4)

Phần 3:  ROH  +  R’COOH  
[image: image679.wmf]o

24

HSO, t
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  R’COOR  +  H2O  (5)

Đúng mỗi phương trình phản ứng 0,25 điểm 
[image: image680.wmf]Þ

 5x0,25=1,25 điểm
	1,25

	
	
	Theo (1, 2):  n(1/3A)= 2nH2=2.5,6/22,4= 0,5 mol

Nếu H%(5)=100% thì n(ROH pư)=n(R/COOH pư)=0,12.100/60=0,2 mol
	0,5

	
	
	Có hai trường hợp:

          Trường hợp 1:  
[image: image681.wmf]'OOH

0,20,3

ROHRC

nmolnmol

=Þ=


Theo(3, 4):  0,2x + 0,3a = 39,6/44 = 0,9 (= nCO2 khi đốt phần 2)         

                 
[image: image682.wmf]Þ

  2x + 3a = 9 
[image: image683.wmf]®

 x = 3 , a = 1
	0,5

	
	
	Trong A: C3HyO : 0,2 mol và  HCOOH : 0,3 mol

    
[image: image684.wmf]Þ

 mA= 3[(12.3+y+16)0,2 + 46.0,3]=76,2 
[image: image685.wmf]®

 y=6


	0,5

	
	
	Vậy CTPT, CTCT các chất trong A: C3H6O  (CH2=CH-CH2-OH)

                                                                         HCOOH    
	0,25

	
	
	          Trường hợp 2:   
[image: image686.wmf]'OOH

0,20,3

RCROH

nmolnmol

=®=


                  Theo(3, 4):  3x + 2a = 9 
[image: image687.wmf]®

  x = 1, a= 3
	0,5

	
	
	Trong A: CH4O : 0,3 mol và  C3HbO2 : 0,2 mol


[image: image688.wmf]Þ

 mA= 3[32.0,3 + (68+b)0,2]=76,2 
[image: image689.wmf]®

 b=11 (loại vì b lẽ)


	0,5


Ghi chú: Thí sinh có thể làm cách khác, nếu đúng vẫn đạt  điểm tối đa trong mỗi câu. Nếu PTHH  thiếu điều kiện hoặc thiếu cân bằng hoặc thiếu cả hai thì trừ một nửa số điểm của PTHH đó.
……………………. HẾT ………………….   
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